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CHUONG 4: DAI CUONG VE HÓA HOC HÜU CO 


BÀI 20: МО DÀU VE HÓA НОС HÜU CO 
I. KHÁI МЕМ УЕ НОР СН АТ HỮU CƠ VÀ НОА HỌC HỮU CƠ: 






- Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, СО», muối cacbonat, xianua, cacbua, ...). 
- Khác với hợp chất vô cơ, trong thành phần hop chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon, hay gặp hiđro, oxi, 
nito. sau đó đến halogen, lưu huỳnh, 
Hóa học hữu cơ là ngành Hóa học Е cứu các hop chất hữu cơ. 
Ii. PHÁN LOẠI HỢP CHÁT HỮU CƠ: 


Có nhiều cách để phân loại hợp chát hữu cơ, trong đó hay dùng nhiều cách phân loại dựa theo thành phần các 
nguyền tó tạo nên hợp chất hữu cơ. 

1. ` Hiđrocacbon: Phân tử chỉ chứa các nguyên tử cacbon và hidro: hidrocacbon no. hidrocacbon không no, 
hiđrocacbon thơm. 

2. Dẫn xuất của Hidrocacbon: Phân tử có nguyên tử nguyên tố khác thay thế nguyên tử hiđro của 
hiđrocacbon: Dẫn xuất halogen; ancol, phenol, ete; andehit, xeton; axit, este; hop chát tap chúc. polime. 

Ш. ВАС РІЁМ CHUNG СОА HOP CHÁT HÜU CO: 


1. Dàc điểm cấu tạo: Được cầu tạo chủ yếu từ các nguyên tó phi kim có độ âm điện khác nhau không nhiều. 
nên liên kết hóa học trong phân tử các hợp chất hữu cơ chủ yêu là liên kết cộng hóa tri. 
2. Tính chất vật lí: 

- Các hợp chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp (dễ bay hơi). 

- Phần lớn các hợp chất hữu cơ không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. 
3. Tính chất hóa học: 

- Các hợp chất hữu cơ thường kém bën với nhiệt và dễ cháy. 

- Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau trong cùng 
một điều kiện. nên tạo ra hỗn hợp sản phẩm. 
ГУ. SƠ LUQC VÉ PHÁN TÍCH NGUYÊN ТО: 


Dé thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu со, cần tiến hành phân tích định tính và dinh lượng các nguyên tó. 
1. Phàn tích dinh tính: 

a) Mục đích: Xác định nguyên tó nào có trong thành phần nguyên tử hợp chất hữu cơ. 

b) Nguyên tắc: Chuyén các nguyên tố trong hợp chất hữu co thành các chất vô cơ đơn giản rồi nhận biết chúng 


bằng các phản ứng đặc trưng. Màu trắng của Си5О, khan 







с) Phuong pháp tién hành: chiến ani тп ка тибї 
ngậm nước CuSO,. 
- Trong phong thí nghiệm, де xác định định tính cacbon và hidro, Сани О, + CuO Dấu hiệu này хас nhận có H 
trong hợp chất nghiên cứu. 


người ta nung hợp chất hữu cơ với CuO dé chuyé ёп nguyên tó C thành 
СО», nguyén tó H thành Н.О. 


Bóng trón 






- Phuong pháp xác dinh nguyén tó N trong mót só hop chát don сизо, | Su tgo mann када tráng 
của СаСОз xác nhận 
giản là chuyên nguyên tó N trong hợp chất hữu co thành NH; rồi nhận trong hop chát hüu co 
biét bàng giáy quy tím ám. Dd Ca(OH); NN 


2. Phán tích dinh lượng: 


а) Mục đích: Xác định thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong phân tử hợp chất hữu cơ. 
b) Nguyên tắc: : 

- Cán mót khói luong chính xác hop chát hữu cơ, sau đó chuyển nguyên tố C thành CO»; nguyên tó H thành 
H20; nguyên tố N thành №, ... 

- Хас dinh chính xác khói lượng hoặc thể tích của các chất CO», НО, №, ... tao thành, từ đó tính thành 
phân phần trăm khói luong cúa các nguyén tó. 
c) Phuong pháp tién hành: 
Ри xác dinh thành phần phần trăm khói lượng các nguyên tó C, Н, O, N trong chất hữu cơ, người ta чеп hành 
như sau; 

- Nung тог khói luong chính xác hop chát hữu co chứa các nguyên tố С.Н, О, М dà duoc trón vói bót CuO. 

- Háp thụ hơi НО và khí СО; lần lượt bằng H»SO, đặc và KOH. Dó tüng khói lượng của mài binh chính 

là khối lượn HO và СО; tương ứng. Khí nito sinh ra duoc xác dinh chính xác thé tỉnh và được quy về điều 
kiện tiêu chuán (dktc). 
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- Tính khôi lượng H, C, N và phân trăm khôi lượng của chúng trong hợp chat nghiên cứu. ; ^ 
- Phần trăm khói lượng oxi được tính bàng cách lấy 100% trừ di tổng sô phần trăm khối lượng của С, Н, М. 


đ) Biểu thức tính: 
X (C, H, O, N) + O; > СО + НО + № 
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Hiện nay có các thiết bị hiện đại tự động phân tích phân trăm khói lượng của hâu hết các nguyên tó. 


Bài Tập: | 
Câu 1: Бог cháy hoàn toàn 6,0 gam hop chát hữu co X (C, H, О), thu được 4,48 Ш CO» (dktc) và 3,6 gam НО. 
Tính khói luong mài nguyén 10 có trong 6.0 ват X. 
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Câu 2: Dót сһау hoàn toàn 8.9 гат hop chát hữu co X (C. H. О, N), thu được 6,72 Ш СО» (dktc); 1.12 lít Na 
(dktc) và 6.3 gam H20. Tính khói lượng mỗi nguyên tố có trong 8,9 gam X. 
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Câu 3: Ро cháy hoàn toàn 8.8 gam hop chát hữu co X (C. Н, O). Dẫn sản phám cháy làn luot qua binh 1 dung 
dung dịch H2SO4 đặc, binh 2 đựng dung dich KOH ди. Sau thí nghiệm. khôi lượng binh 1 tăng 7,2 gam, khói 
luong binh 2 táng 17.6 gam. Tính khói luong mói nguyén tó có trong 8,8 gam X. 
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Сап 4: Dót cháy hoàn toàn 8,2 ват hợp chat hữu co X, thu được 3,36 lít CO; (dktc); 5,3 ват Ма СОз và 2,7 
ват =ч O. Tính khói luong mỗi nguyên tố có trong 8,2 gam X. 
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Cáu 5: Dót cháy hoàn toàn m gam hop chát hữu co X (С, H, О), cần vừa ди 6,72 lít О; (Ак), thu được 4,48 lít 
CO; (dktc) và 5,4 gam H20. Tính khối lượng mỗi nguyên tố có trong m gam X. 
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Càu 6: Dót cháy hoàn toàn 7.2 gam hop chát hữu co X (C. Н, О). Dẫn sản phám cháy làn luot qua binh 1 dung 
dung dich H5SO, đặc. binh 2 dung dung dich Са(ОН) du. Sau thí nghiém, khói lượng binh 1 tăng 3,6 gam. ở 
binh 2 có 30 gam két tüa. Tính khói luong mói nguyén tó có trong 7,4 gam X. 
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Саи 7: Dót cháy hoàn toàn 2,4 gam hop chát hữu co X (С, H, O). Нар thu toàn bó sàn phám cháy vào dung 
dịch Са(ОН) du, thu duoc 12 gam két túa và dung dich X có khói luong giàm 3,84 gam so vói dung dich 
Ca(OH); ban đầu. Tính khói lượng mỗi nguyên tố có trong 2,4 gam X. 
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, BAI 21 CONG THÚC PHÁN TU "НОР CHAT HÜU CO 


1. CÓNG THÜC DON GIÁN NHÁT: 

Cóng thüc don giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. 
II. CÔNG THÚC PHÂN ТО: 

1. Định nghĩa: 


Công thức phân tử là công thức biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên 16 bừng phân tứ, 





гай Thanh 


2. Cách thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ: 
a) Thông qua công thức đơn giản nhất: 
е Bước 1: Tính nc. nụ. nụ, no, ... 
© Bước 2: Đặt CTPT chất hữu co X: СНО 
x:y:Z:t=nc ng : по: nụ =a:b: d: e (các số nguyên tối giản) 
Công thức đơn giản nhất của X là: СаНьОа№ 
Công thức phân tử tủa X là: (CaHyOaN.)n 
® Bước 3: Tính phân tử khối Mx của chất hữu cơ 
(12a +b + 164 + 14e)n = Мх => п = Мх : (12a + b + 164 + 14е) 
Thay giá tri n vào ta được công thức phân tử. 
b) Phương pháp bảo toàn nguyên tó: 
е Bước 1: Tính nco, > ni 9. ny, > Мх 
e Bước 2: Đặt CTPT chát hữu co X: СНОМ (a mol) 
ах = по? X = Исо,: 8 
ау=2л„„ >У=2Пно:а 
at-2n,-»t-2n,:a 


12x +y+16z+14t= M, >z 


Bài Tâp: 
Câu 1: Dót cháy hoàn toàn 8,8 gam họp chát hữu co X (С, Н, О), thu được 8,96 lít CO» (dktc) và 7.2 gam Н.О. 
Biét ti khói спа X so vói СО» là 2. Xác dinh công thúc phân її cüa X? 
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cháy hoàn toàn 7,5 gam hop hüu co X (C. H. O. №), thu được 4.48 lít CO; (đktc); 1,12 lít N; 


diac) và 4.5 ват НО. Ti khói hoi của X đối với hidro là 37,5. тече ic дие 
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Câu 3: Dót cháy hoàn toàn 6,0 gam hợp chát hữu co X (C, Н, O). Dẫn зап phám cháy lần lượt qua bình 1 đựng 
dung dich H;SO; đặc, bình 2 đựng dung dịch КОН dư. Sau thí nghiệm, khôi lượng bình 1 tăng 3.6 gam, khối 
lượng bình 2 tăng 8,8 gam. Tỉ khôi hơi của X đối với hiđro là 30. Xác định công thức phân tử của X? 
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Câu 4: Bót cháy hoàn toàn 7.4 gam hop chất hữu cơ X (C, Н, O), thu được 6,72 lít CO; (4с) và 5.4 gam ЊО. 
Khi hóa hơi 1.85 gam Х, thu được thể tích bằng với thé tích của 0,7 gam Хо do cùng nhiệt độ, áp suất. Xác định 
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Câu 5: Dót-cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chát hữu co X (C, H, O). Dẫn sản pham cháy 1йп luot qua binh 1 dung 
dung dich H250; đặc, bình 2 dung dung dich Са(ОН) dư. Sau thí nghiệm, khối lượng bình 1 táng 5,4 gam, ở 
binh 2 có 20 gam két tủa. Tỉ khối hơi của X đối với hidro là 23. Xác định công thức phân tử của X? 
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Câu 6: Dót cháy hoàn toàn 8,9 gam hợp chất hữu co X (C, H, О, N), thu được 6,72 lít CO; (dktc); 1.12 lít No 
(dktc) và 6.3 gam НО. Biết phân tir X chi chứa 1 nguyên tử nito. Xác định công thức phân tử của X? 
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Саи 7: Dót cháy hoàn toàn 5.8 gam hop chát hitu co X (C. H. O). Dàn sàn phám cháy lần lượt qua binh 1 dung 
dung dich H>SO4 дас, binh 2 dung dung dich KOH du. Sau thí nghiệm. khói lượng binh 1 tăng 5,4 gam, khói 
T binh 2 tăng 13.2 gam. Ti khói hoi của X đối với CO; nhỏ hon 2. Xác dinh công thức Kiến tử của Х? 
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да. aah Гашта > 6.0 gam hop chát hữu co X (C, Н, О). Dân sản рћат cháy lán luot qua binh 1 dung 

E di оно, đặc. binh 2 đựng dung dịch Са(ОН) dư. Sau thí nghiệm, khôi lượng bình 1 tăng 7,2 gam, ở 
T. um ев ка tủa. Khi hóa hơi 1,5 gam X, thu được thé tích băng với thê tích của 0,7 gam N> đo cùng 
„КА до. ар suát. Xác dinh cóng thúc phán tür cüa X? 
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Câu 9: Kết quả phân tích nguyên tố hợp chát X cho biết %C = 40.0096 ; %H = 6.67%, còn lại là oxi. Phân tử X 
có 2 nguyên tử oxi. Lập công thức phân tử của X? 
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Câu 10: Kết quà phân tích nguyên tó hợp chát X cho biết %C = 54,54% ; %H = 9,09%, còn lại là oxi. Ti khói 
hơi của X so với CO; là 2. Lập công thức phân tử của X? 
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Câu 11: Kết quả phân tích nguyên tó hợp chất X cho biết %С = 60,0% ; %H = 8,0%, còn lại là oxi. Tỉ khói hơi 
của X so với СО» nhỏ hơn 3. Lập công thức phân tử của X? 
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Câu 12: Dót cháy hoàn toàn 100 ml hop chát hữu co X, cần hết 300 ml Os, thu được 200 ml CO; và 300 ml hơi 
nước. Các khí được do ở cùng nhiệt dó, áp suât. Lập công thức phân tử của X? 


Câu 13: Trộn 200 ml hợp chất hữu cơ X (C. H. O) với 800 ml О». thu được 1300 ml hỗn hợp khí và hơi. Dẫn 
hỗn hợp khí và hơi vào dung dich H2SO4 дас, còn lại 700 ml. Tiếp tục dẫn hỗn hợp khí vào dung dịch NaOH 
dư, còn lại 100 ml khí. Các khí được đo ở cùng nhiệt độ. áp suất. Lập công thức phân tử của X? 
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BÀI 22: САХ TRÚC PHẦN TÚ HỢP СН. АТ HỮU CƠ 


т. CÔNG THỨC САО ТАО: 
СЕ thức cầu tao biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết (liên kết đơn. liên kết bội) của các nguyên tử trong 
hân tử. 

П. ТНОУЕТ CÁU TẠO HÓA HỌC: 

1. Nội dung: 
Thuyết cấu tạo hóa học giữ vững vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu cấu tạo và tính chất của hợp chất hữu 
cơ. Nội dung cơ bản của thuy ét cấu tao hóa học gồm các luận điểm chính sau: 
a) Trong phân tử hop chất һи cơ, các nguyên tử luên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một thứ tw 
nhất định. Thứ tự liên kết đó gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đồi cấu tao 
hía học, sẽ tạo ra hop chất khác. 
Thí dụ : Ancol etylic và dimetyl ete đều có công thức phân tử С НО, nhưng chúng có cấu tạo hóa học khác 
nhau. 


ThS: Huy 





Ancol etylic Dimetyl еїе 

СН; — СН» — ОН, ts = 78.3°C CH; — O — СНз, ts =— 23°С 
Тап уд han trong nuóc. tác dung Tan ít trong nuóc. 

vói natri sinh ra khí hidro. Khóng tác dung vói natri. 


b) Trong phán tử hop chát hữu cơ, cacbon có hóa tri bón. Nguyên tử cacbon không những có thể liên kết 
với nguyên tử của cacbon nguyên tó khác mà còn kiên kết với nhau tạo thành mạch cacbon (mạch vòng, 
mạch không vòng, mạch nhánh, mạch không g nhánh). 

c) Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phán phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và cầu tao 

hóa học (thứ tự liên kết các п guyén tit). 

2. Y nghia: 

Thuyét cáu tao hóa học giúp giải thích được hiện tượng đồng đăng. hiện tượng đồng phân. 

Ш - DÓNG ĐĂNG, РОМС PHÁN 

1. Đồng đẳng: Những hợp chất có thành phán phán tit hon kém nhau тд! hay nhiều nhóm CH; nhưng có 

tính chát hóa hoc tương tự nhau là những chất dóng dàng, chúng hop thành dãy đồng dàng. 

Ví dụ: Các ancol CH;-OH. C;Hs- ОН, СЗ; ОН, .. - CnHbn+ —OH có thành phàn phân tử hon kém nhau một 

hay nhiêu nhóm СН». có tính chát hóa học tuong tự nhau (giống ancol etylic). Các ancol này được gọi là đồng 

dàng của nhau. у 

2. Đồng phân: Млипг hop chát khác nhau nhung có cùng phân tử được gọi là các chát đồng phán của 

nhau. 

Thí du: Ancol etylic (СН; — CH» - OH) và dimetyl ete (CH; — O – CH3) déu có công thức phân tử C›H,O, 

nhưng có tính chất khác nhau. Ta nói ancol etylic và đimetyl ete là các chất đồng phân của nhau. 

Các chất đồng phân của nhau có tính chất khác nhau 1а do chúng có cáu tao hóa hoc khác nhau. 

IV - LIÊN KÉT HÓA HỌC VÀ САП TRÚC PHÁN TỬ HỢP CHÁT HỮU CƠ: 

Liên kết hóa học thường ойр nhất trong phân tử các hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa 

trị được chia thành hai loại : liên kết t ma (c) và lién két pi (л). 

Sự tô hop. liên kết với с với liên kết z tạo thành liên kết đôi hoặc liên kết ba. 

1. Liên kết đơn: 

Liên kết đơn (hay liên kết ø) do một cặp electron chung tạo nên và được biểu diễn bằng một gach nói giữa hai 
nguyên tir. Liên kết c là liên két bën. 

2. Liên kết đôi: 


Liên kết đôi do hai cặp electron chung g giữa 2 nguyên tử tạo nên. Liên kết đôi gồm một liên kết o và một liên 


kết п. Liên kết z kém bën hon lién két c nën dé bi dút ra trong các phản ứng hóa học. Liên kết đôi được biều 


diễn bàng hai gạch nói song song giữa hai nguyên tử. 
3. Liên kết ba: 


Liên kết ba gòm một liên két c và hai lên két л. Liên kết ba duoc biéu dién bàng ba gach nói song song giữa 
hai nguyên tử, 
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НАР VIET CONG THUC CAU TAO HOP CHAT H 





ÜU CO 


PHUONG P 
Hop chát hữu со C,H, O,N.X, (X là CI, Br) 
* Buóc 1: Tính dó bát bào hóa cüa chát hüu co: k = ren 


k = tổng số liên kết + tổng số vòng 
+ Liên kết đôi có 1 liên kết л 
+ Liên kết ba có 2 liên kết x 
* Bước 2: Viết tất cả các mạch cacbon có thé có: 
- Mach hó: mach hó khóng phán nhánh, mach hó phán nhánh. 
- Mach vóng. 
Ví du 1: Mach cacbon có ЭС: 


"TEILE 
Mesh hh rh htm 


+++ жоет И И жении Ч 
ААА ААА 
Mess жж ж жж ж жо ж жж зз» 


- Thêm liên kết đôi, liên kết ba (nếu có). 


= Т ^ ^ E ta А 
А з даа Ы С, N, СІ. Вг, ... liên kêt với nguyên tử cacbon. 
uyên tử H vào mach cacbon cho đủ hóa tri: C có hóa trị 4; oxi có hóa tri 2: nit h 
! | =; nito có hóa trị 3 


10 
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Bài Тар: Viét cóng thúc cấu tao các chát có công thức phân й: • 
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CHUONG 5: HIDROCACBON NO , 








: { BÀI 25: ANKAN сы д> 

I. DÒNG DÀNG, РОМС PHÂN, DANH PHúp: 2p ew, CỬ ML Ще, 
1. рау đồng đẳng ankan: . nka.. La... hire cac рор. no 7 mach.. AL. се села. Tale. Tena, 
quads ба. P E LA >. 4) bibi ааа УУ Т 6 4 ија дака .....-. а оа 
2. Danh pháp: më am (йа! дод phem дав hee 
a. Môt sô ankan mach cacbon không phân nhánh: r та 

1 ' pacc ale ы 

Công thức cầu tạo thu | Công thức ê Khói lượng 





gọn phân tử riêng, g/cm? 


CH:-[CH›]:-CH: 
CH:-[CH:]:-CH; 

















b. Gốc ankyl: ankan (C„Hz„.;) 28 y góc ankyl (С„Нопчт-) 


Thí du: Е 
Ст: melyl yl CH=CH- :. еї, - 
СВ-СН- , 8 ( 3 
CH; -CH;-CH;- E propyl ; сн: ` lộ Е "3 ост. “AU C 
d CH;—CH-CH:- : butyl | Де 
| сњесњ=сњ=сњ=: МО бн, Дол мей де па 


T Сй; 1v.» Wes. 07 нл л 
. сњ-сњ-сн- : butyl - сњ-6 — tr ub. 
W ӨҢ а ДО дала 


є. Тёп сас ankan có mach nhánh: Š marh boh 
Các ankan có mach nhánh duoc goi tén theo danh pháp thay thé nhu sau: ` ғори ( 
- Chon mach cacbon dài nhất và có nhiêu nhánh nhat làm mach chính pre] 

- Đánh số thứ tự các nguyên tử cacbon mạch chính từ phía gân nhánh hon. 

Gọi tên: mạch nhánh (nhóm ankyl) theo thứ tự vân chữ cái cùng với só chỉ vị trí của nó, tiếp they là tên 


ơng ứng với mạch chính 


ou cum 5 
: и = metyl bulan са, е cu x ch, y^ 






nt ES et ; P 9 
| l 
` meyl prtom | ЖЛ a, 
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сот ЧИНА 165.9 dim-etyl pent 
CH;(CHà СН; 





~ 


ERC SN CH: 
оз стр 4 


Ir СН: : 2i 2i а= T metyl buktam 
K 
CH; CH3 

С Нз 

свз-с —CH -CH-CH:-CH3 

І 
СНз СН; СНз 

Một số chát có tên thông thường, thí dụ: isopentan, пеорепќап,... 
3. Đồng phân: š . у 
Từ С Но trở di, ứng với то! công thức phân tử có các công thức câu tao mach cacbon không phân nhánh và 
mạch cacbon phân nhánh của các đông phân mạch cacbon. 


:3 зае 11114 -lviwelul hexom 


Thí du: 
* САН, có 2 cấu tao: N 
E o ue Ir үл ыт LM ME Ө ы OMM RIS MENU To ки 
H, — CH. — CH, -.CH. : but Е с. 

Бас (a СН C len... Hs (Ит. Со оро ry с 
о С PME IIl o E 
NEN и o a OE Lr. m ER desde CAN (а bal n d УММ... 
* CsH; có 3 cấu tạo: 
Oi Tí СИ - ОРУН ln м 
Ro: Из: ае ааа о T m 
и ЕТИ а 
S l sau: MEM | 

1755 руте) и: 1 LEES 
Me EN (OSEE а фаш еш: 
DIL. 17 ng о oc sl Ux cde mE E. 
DR С... Зал. 0 meteo) 

4 : Deren КАЕ opes `... > 

4. Bậc của nguyên tử cacbon: ДАР nguger i ih d.C bat, lien het dewe deep, иду na 
Thí du: 

CH 

= i “4 


! | 
СН; СН; 
П. TÍNH СНАТ УАТ LÍ: 
- Ó điều kiện thường, bón ankan đầu dày đồng đẳng (ti Аа š : 
акад ао А | g dàng (từ CH: ёп С.Нуо) là những chát khí, các ankan tié 
theo là chàt lỏng, từ khoảng CisHss trở di là những chất гап. Nói chung. nhiệt dó асы: chảy. nhiệt độ sôi E 
Но цето riêng của các ankan tăng theo chiêu tăng của phân tử khối. Я š : 

- Tat cà các ankan đều nhẹ hơn nước và hầu như không tan Š ЕБС ЕЕ. 

HI. таи СНАТ НОА нос: 4 š trong BS. nhumg tan nhiéu trong dung тот hüu co. 

- О nhiệt độ thường. các ankan không tác dụng với dung dich-axit; dung dịch kiềm và các chát oxi hóa nt 
dung dich KMnO, (thuóc tím)... dti g dich-axit, dung dich kiềm và các спа nhu 
STIS Khi chiêu sáng hoặc dun nóng, các ankan dé dàng tham gia các phản ứng thế. Phản ứng tách hidro Và phàn 
_ ứng cháy. Е 2 / 5 | > E 


Le 14 ~ 


4 





> 
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т Phản ứng thế bỏi halogen: - Nor wa 


Clo có thé thay thê lần lượt từng nguyên tử H trong phân tử metan: 





єн, EU cán RES NU. CH, CL : metyl clorua 

4 CHỤCI C > (+ ВИ СКО! ме еп ms 
сн,с, + Cl, 3» СНз. КЕ. СНС: elovofom 
СНСІ, + СІ, —— „СС... Паи СС : сас bon elraeLaruA 

Các dóng đẳng của metan cũng tham gia phản ứng thé tuong tu metan 

Thí du: 

* Е ССПС Het деди 
ШЕШН CH + < 
СВ. с Н; RUM AIL... < 
` Nhán xét: CL 


Nguyên tử hidro liên kết với nguyên tử cacbon bác cao hon dễ bị thé hơn nguyên tử hidro liên két với nguyên 
tử cacbon bậc thấp hơn. 

Các phản ứng trên được gọi là phản ứng halogen hóa. Các sản phẩm thế được gọi là dẫn xuất halogen của 
hiđrocacbon. 

2. Phản ứng tách: | : : 

а. Tách H>: Dưới tác dụng của nhiệt và chát xúc tác thích hop. các ankan có phân tử khối nhỏ bi tách hidro 
thành hidrocacbon không no tuong ứng. 


Thí du: ЕГА 
єн,- сн, Хо (вс, ра: 
Er Ошен wu, Ub Ср Pu s 


` 
Св cu ен єн © REL 


„b. Phản ứng cracking: Ó nhiét dô cao và сб таг chát xúc tác thích hợp, ngoài việc 
còn có thé bị phán cát mach cacbon tạo thành các phân tử nhỏ hơn. m 
Thí du: я 


bi tách hidro. сас апкап 


Ст. сн, сн, 15, Ста З: + С... 4 


CH,- CH,- CH,- сн——<7 


3. Phản ứng oxi hóa: 
| Khi b| dit. các ankan dèu cháy, tỏa "hiệu nhiệt sẽ 


кај и T UR 0, —— ..4...C0, + (14 но 










ig cháy của ankan xảy ra không hoàn toàn: sản phẩm cháy ngoài CO›, ЊО còn có С, 
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IV. DIEU CHE: , 
1. Trong phóng thí nghiém: С 
Metan duoc diéu ché bàng cách dun nóng natri axetat khan với hôn hợp vôi tôi xút: 
For tU Ma. TI + Ми СО... 
hain" лута 





2. Trong công nghiệp: ^ Ў | 
- Các ankan là thành phàn chính сйа dàu то, khí thiên nhiên và khí mỏ dâu. 
- Từ đầu то, bằng phương pháp chưng cát phân đoạn, ta thu được các ankan ở các phân đoạn khác nhau. 
- Từ khí thiên nhiên và khí mỏ dầu cũng thu được các ankan CH4, СуНе, C3Hg; С Но... 

V. ОМС DỤNG СПА ANKAN: 

Các ankan có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: làm nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp 





Câu 1: Đọc tên thay thế các chất sau: 
a) CH:-CH›-CH›-C(CH:)›-CH(CH;)-CH; 


соо ОСЕ ааа вокиа КСС Со АО на ОКО ж . ст имаат а) аша wed 


b) CH;-CH(C:Hs)- CH(CH:)-CH;-CH;-CH;-CH; 


а ее енен овна ее ооо ово вов в ооо ооо во ооо ооо» еее ооа ао аео ооа ее ао оер оа ева оја d... ................................ ........ a... вено: 


КЕКЕ н Ыра а алынар S е а ване оди Нин Е ага:э ни w аана: уче ae wes. нивни ala s «saco а, ө а ва веба а а е э ээ э з әз авіа э е ө ө ө ә noc Uu hun a am a ОС 


РУАН ТА s... оао ооо ооо ново она о ............ оо оно ООСС А АСС А не е o... ао О А ва. 
*** ess eno eset 


noL 
пое е а као ©, а RO] ъъ а а эе 


ср АРУУ ЫДА son нү. FOU cá AMT. рш VAN А (еы ина esed, е пене аб но n ООО О s. W. w. CORE CDs CELOS 
d) CH(CI)-CH(CH;)-CH;-CH(C;Hs)-CH;-CH; 
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Câu 2: Viết công thức cấu tạo các chát sau, và gọi lại tên đúng (nêu có): 


а) 1-clo-2.3-đimetylhexan: Sie ng а КҮ ан y к. 


РТРС ное оао воинов но тезе 





ПТУ ККТ 





да 


| | +, 
Ка бы акр о взноса Мол вин кина ШКА ә на dae ou эКИ 


sua бе ао ETETE ; 


* 


sv... ........................... иен аа вова l. ....... зе жж жеке вооон ооо ЛЛ КШ 
... . . TTL . . . ... 
. ` ...... k 

Е \ * 


“.eese°o°lsesaosadeb6oessseolesddleaow“ 





IP 





* , 


là ~ - f 


--р--2----- — - - : ^ 


"TIL 


B 


b) 3-etyl-2,4.6-trimetyloctan[........ «ederent ce doe ДОЛ... t ee ШШДЕ. nene йе 








ао аа ааа вежа сново ож азаа я тва жа бо ба ки 2 dE qM MAT NM ^ Ир TAA MATES пиво сери еа 
замо ао сане оо о а в ооо е 
` ща 


` 


санаа неф» с ооо веж ооэейрәз тае =» дав те ө ө өө ө ө короч Ө ө und "P яе камне омичи 
was... ........................... B : i 
4 га 


ит. i "I. МР „~ ; 
% oU 


vseaemwambas»reecesascnhabauaayrasewvevcsssuospauceveosasMeeu seam саана накан MP NM d0 uy. 
TCI 1 5 Le 


- — — 


c) 3-metylbutan: AARAU 


| 


о сое 49999994 еоев вава вз е» в извесне вз» в ө ә ө ө ө ө ө о зван енје > ое авосоононоцияетофосилкононан нссаоноронсойторисяиессврдооосово 


4 г. ` = " T 


иная вании нения нии ЕТ hh hh О ТА ее И ен ОИ И 
D - ` " 4 

` \ . ` ` ` - ` >=- 

3 г) ` Д 

РПЦ | ен ни ине hh кн кн кин hihi hihi hmmm 





d) 2.3.3-trimetylbutan: И: Жаны... Uu l Sua: а MEER NAR Л 


^^ 4 мм -- 


` + BART h 4 - 


а ааа нае ине неона неее нение РЕ АРАЧА РИЧИ ЕРИ ИЕ О 33300010015 


КОРР КОКК КККК ини ина иене ия и паек икея икея hr hh hh hh hh hh hihi hihi ih hh hh htt 
~ | 2 














> cQ LER, ты ~ T 
иен нее ну ен ин ини ин чине нение нии III 
ЧА 39 3 1 b TEE hii "aw ctt n à ЖЕ ТҮ \ “hanh” TSME. 
Gi can. ae Maea MP SU г e EE A EEE е E ANUS SU MK 
= “ү ы, y „ЗА ми = aN + £ —— F Г 


, £7 M 
š 3 


, 


+ 


d~ = , ` S LAE 
` Ju 2 


АВЕ шек ак sa Sa а оо Ера, ЗАЕВ Ж И НАНЫН КАЛИН do Pas и wa DK tia Зы 





СО СИ И И кина 


ООО ООО ООО ООО нина инки ООО ООО ООО ООО ООО 


Е шо Ма МОТ... .. - D 











ия ия я ИРИНУ 


но 


раја н И диви та део вија ави ни Бә ии вна sis C s s. нива а.а ими и яа sam аа а а она (S 2 ао цаца фэе ее 4... 











Е 
TT 71.20.102.427... к: ж ија И віч аге uie miu aS e [= eiu э оташе малина н шиши мо парот ө өш е айе на au а c uÉ n 
. - - .... 


US eU ECL аан гајај д н'а s a ВИА оро че е аа 









EN ERN RAI Miu ее БуЛ сй: а а. а s MTM S aya Ata ад а Кейко 








LII 
т 48 Y 





à к b 
Мир: MG 

р Да 
НИО 
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Câu 3: Lập công thức phân tử. viêt công thức cầu tạo, gọi tên các ankan trong.các trường hợp sau: 
a) Tỉ khôi hơi của ankan X so với không khí băng 2. 


РОС 


ае: Ax И и. ЧИ... | CES E H ‚Св: ија 
Ох э SUT л, hro L Che -GH Os Lei prepar 
Та са 5. ahg.. The. phn. M. Гета фа mkan X nea d 


xé D» tu СС М 





т Пе о) пон СМЕСЕЙ ЕСИ СЕТ cgi. 0 2 ho... 
эи 4008333 (С. AN d о Ла Е. 
e ча © CH С CH — Ch, meal. uf Elec NN 
® фи, 400 28338 (140 122 | sl 2=“. СОЙ Lc pe. 
hol т СЛС СН, i2, 2. те! propom ......... 





Ла. ва |СТРТ. 398. quod. отоп. X Cassa] Cang. hát. dấu. же СИ. 
Ma 204 2 СЮ уы m 


2 СТРТ. трат ХО... 


. 


Д 
Cau 4: Dót cháy hoàn toàn ankan X. thu duoc 13.2 gam CO» và 7.2 gam ЊО. 
a) Xác định công thức phân tử. viêt công thức câu tao, gọi tên của X. 
b) Viêt phuong trình phản ứng khi cho X tác dụng với clo. tỉ lé mol 1 : 1. 
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Câu 5: Рог cháy hoàn.toàn 2.9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO» (dktc). Xác dinh cóng thúc phân tử, vièt 


công thức cấu tạo. eoi tên các đồng phân của X. 





ТРЕК ЛЕТ 


E ЛАА Ва Qa haku aqa V жу УЉА QUE ил ДАВА Ск сеу чочачововоноова е DD Т ООД АЈА 
ТОРТОО ЕЕЕ Zaa rau wa req s62 КИ СИЕ КА CS QUERIT, TREE та 
`"... ...'°'°Š°ŠồŠồÔỐÔÔÔÔÔÔ *............. ....... *....... ....... . s............... 
"`... VeskskkssÀsgwssSssksSqsyleesSEaasesesb6sdA€9sks6e66/666666eeøssetisvsieeà44/9/6/6489/94919/2188808/g/06/9/4/000 sieu. “đeøs«s« .... +++ 
„мазза a... a... ..................a...................................a................ Q'awa VM e тоа a kd 2 РАШИ. € ROCK B EOD ngo и ~ + са 
......... еее ео ка ча а циља пана ник в ца вао ива они итни она осма ена пада и аи и пана китай мо ка иди сие И e i . . .. Li 

„ашан Каа» AMA 9 998 949A Ava p «ux о ооо ное өэ е э зә AS эз ө чаи е ва DIL Mesh] rrt t rh má DIDIT жение, 
а С EEEE EE оа O E ОО С Оо ма а NACE AU mE .................. 
зева ея ооо ото И КОРА ИО ec жа DUE AUC diner! Е sảng 
ооо основ вн ооо ово ооо вре чо нео окос з Бадоев ае рван ва h W S q wis d s a Š ө к ө ө!ө ө h ets во обоя w m S 9 ево оја “эсе ө өф ж ва р щение 
DII TE ER IRR RN «ER Аз аа MR 9 € аге Q e ааа ивана ни SNAM C) фа мас Aie ww Wo «ua s n s оа s a N С cm ng». шуко вни RN IRE и жикене дена 
t nh nh mtm in IR S nw pi B uj а буни ата пак маи ии цеца RIS EIN A Рани A wa па a e é e ө eS o e qa a.s О x s s щй вуну ин тоа гаје оар Ире m a ere e mh эө s p es s s сова 


Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 зат ankan X (mach cacbon khóng phán nhánh), thu duoc 9 gam Н.О. 
а) Xác định cóng thức phân tử, viết công thức cấu tạo. gọi tên của X. | 
b) Viết phương trinh phản ứng khi cho X tác dụng với clo, ti lệ mol 1 : 1. 
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Câu 8: Рог cháy hoàn toàn 7.4 gam hón hop X góm hai ankan ké tiép trong dày đồng dàng, thu được 11,2 lít 
CO, (dktc). Xác định công thức phân її, tính phàn trám khói luong mói ankan trong X. 
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ET ; Dót cháy hoàn toàn 10.2 gam hón hop X góm hai ankan ké чёр trong dày dóng dàng. thu quoc 16 6.2 
Е Kic и thậc ы i tính gus trám khói ү mói i ankan trong X.. 
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Саи 10: Hidrocacbon mach hó X trong phán tử chỉ chứa liên kết o và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong 
một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một thê tích X sinh ra 6 thé tích CO; ( Ở cùng điều kiện nhiệt dó, áp suất ). Khi 
cho X tác dụng với СБ (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối da sinh ra là 
À. 3. B. 4. G2. D. 5. 
Câu 11: Бог cháy hoàn toàn mót hidrocacbon X thu duoc 0,11 mol CO» và 0,132 mol H;O. Khi X tác dung vói 
khí clo (theo tỉ lệ số mol 1 : 1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là 
А. 22-dimetylpropan. В. etan. E 2-metylpropan. D. 2-metylbutan. 
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hop hai hidrocacbon đồng đẳng có khói lượng phân tử hon kém nhau 28 ФС, 
thu được 4.48 lít CO» (кс) và 5.4 gam НО. Công thức của hai hiđrocacbon trên là: 
A. C2H4 và CạHạ. B. С Hs và C4Hio. С. С» Но và СаНе. р. CH4 và С; за. 
Саи 13: Бог cháy hoàn toàn m gam hỗn hop X gồm CH4, C3H6, С Но, thu được 17,6 gam CO; và 10,8 gam 
H:O. Giá trị của m là 
A.2. B. 4. Е. 6. D. 8. 
Càu 14: Dót cháy hoàn toàn mót thé tích khí thién nhién góm metan, etan, propan büng oxi khóng khí (trong 
khóng khí, oxi chiém 20% thé tích), thu duoc 7.84 lít khí CO» (д dktc) và 9.9 gam nuóc. Thé tích không khí (ở 
đktc) ı nhỏ nhất cần dùng đề đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là 
а А 70.0 lit. В. 78,4 lít. С. 84.0 lít. D. 56.0 lít. 
Câu 15: Hón hop. khí X góm etan và propan. Dót cháy hoàn toàn X, thu duoc СО» уа H20 có tỉ lệ só mol tuong 
ứng là 11 : 15. Phàn trám khói luong etan trong X là 
А. 18,52%. В. 45,00%. C. 28.13. D. 25,00%. 
Câu 16: Dót cháy hoàn toàn 0.224 lít propan (dktc). Нар thu toàn bó sàn phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,02 
mol Са(ОН), thu được dung dich có khói tăng hay giảm bao nhiêu gam so với dung dich Са(ОН) ban đầu? 
A. Tàng 2.04 gam. B. Giàm 1.00 gam. C. Tàng 1,04 gam. D. Giám 0.68 gam. 
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0.448 lít (dktc) hỗn hợp gồm metan, etan và propan (thé tích metan bằng thẻ tích 
propan). Hấp thụ toàn bộ sản phám cháy vào dung dich chứa 0,03 mol Ca(OH)», thu được dung dich có khối 
tăng hay giảm bao nhiêu gam so với dung dịch Ca(OH); ban đầu? 
А. Tăng 2,84 sam. В. Giảm 2.84 gam. С. Tăng 0.84 sam. D. Giảm 0,84 gam. 
Câu 18: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khói lượng cacbon bằng 83.72%) tác dụng với сю theo 
tỉ lệ số mol 1 : 1 (trong điều kiện chiều sáng) chỉ thu được hai dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của 
X là 


A. 2-metylpropan. В. 2,3-dimetylbutan. С. butan. D. 3-metylpentan. 
Cáu 19: Khi bróm hóa mót ankan chi thu duoc mót dàn xuát monobrom duy nhát có ti khói hoi dói vói hidro là 
75,5. Тёп спа ankan до là « 

А. 3.3-đimetylhexan. В. 2.2-dimetylpropan. С. isopentan. D. 2.2.3-trimetylpentan. 


Câu 20: Ankan X tác dụng với СІ» (ánh sáng), thu được dẫn xuất monoclo trong đó clo chiếm 55,04% khói 
lượng. Công thức phân tử của X là 

АН. В. C2H6. С. С. D. СНо. 
Câu 21: Khi clo hóa hoàn toàn ankan X, thu được dẫn xuất clo Y. Biết My — Mx = 207. Công thức phân tử của 
X là 

A. CH¡. B. C2H6. C. С. D. CaHịo. 
Саи 22: Cracking 20 lít butan, thu duoc 36 lít hón hop khí góm С.Но. C2H4, C2H6, C3He, CH, (các khí đo ở 
cùng điều kiện) theo hai phuong trình hóa học: СН, > C2H4 + C2H6; САН > СНА + C3He. Hiệu suất quá 
trình cracking butan là 

A. 60%. B. 70%. С. 80%. D. 90%. ј 
Câu 23: Khi crackinh toàn bộ một thé tích ankan X thu được ba thé tích hỗn hop Y (các thé tích khí đo ở cùng 
điêu kiện nhiệt dó và áp suát); ti khói cüa Y so vói H» bàng 12. Công thức phân tử của X là 

A. CcH ц. B. C;H¿. C. С Но. D. С Но: 
Саи 24: Nung một luong butan trong binh kín (có xúc tác thích hop), thu duoc hón hop góm ankan và anken. 
Ti khói сйа X зо vói khí hidro là 21,75. Phàn trám thé tích сйа butan trong X là 
B. 66.67. C. 50.00. D. 33.33. 
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„A r aT 4. 
1. Рау đồng đẳng anken: ../Í nien.. (ях. hide. cac bạm.. Ым 1 ла Св ДАФИ. Бе Ë. hi, enne 
) ^ í л? "d ` 
mach. Мос ад Ни бди Алити 17.22) н 
2. Danh рһар: 


a) Tên thông thường: Lây tên ankan có cùng só nguyên tử cacbon, đổi đuôi —an thành -ilen. 
Thí dụ: 


СН: + СН: : etilen 

CH.-CH=CR; : propilen 
b) Tên thay thé: Láy tên ankan tuong úng, đổi đuôi —an thành —en. 
Thi du: 

CH;=CH: : eten 


CH:-CH=CH: : рговси 


CH:-CH;-CH=CH; : hut- 1- си 
CH,-CH-CH -CH; 
CH; Р 


3. Đồng phân 

a) Đồng phân cấu tạo: h 

Etilen và propilen không có đông phân anken. Từ CH; trở di, ứng với một công thức phân tử có các đồng phân 

anken vé vi trí liên kêt đôi và về mach cacbon. 

Thí dụ: š 
* САН; có 3 đồng phân cấu tạo: 


ононе ено е oa... .................................................................................................................. 
а ада а оаа ала еа оша на e a wa S. X phu аа w q s dik wa s оссо s.s и яшә насе чечан реа они иона в а ж'а «тз ровное a sa. 
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b) Đồng phân hinh học: = TÊN : 
Thí du. ứng với công thức câu tạo СН;-СН=СН-СН; có các đồng phân hình học: 








a) Cis-but-2-en b) trans-but-2-en 
tu 13916 И» 
С ъ= 17€ 
Hinh Mô hinh phân tử cis-but-2-en (а) và trans-but-2-en (b) 
'* Điều kiện сб đồng phân hình học: 


IL TÍNH CHÁT VÀT LÝ: 
- Ó điều kiện thường, сас anken từ СН; đến CạH; là chát khí, từ CsH;ç trở đi là chất lỏng hoặc chát rắn. 
- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khôi lượng riêng của các anken tăng dàn theo chiều tăng của phân tử khối. 
- Các anken đều nhe hơn nước (D < I о/ст?) ха khóng tan trong пидс. 
Ш. TÍNH СНАТ НОА НОС: | 
Liên kết đôi С=С gồm một liên kết c và một liên kết л kém bền hơn liên kết c nên dë bi phân cát hơn. sây nên 
tính chât hóa học đặc trưng của anken: dễ dàng tham gia phản ứng cộng tạo thành hợp chất no tương ứng. 
1. Phản ứng cộng: ^ 
a) Cộng hiđro: 
Khi đun nóng có kim loại niken (hoặc platin hoặc palađi) làm xúc tác. anken kết hợp với hiđro tạo thành ankan 
{ương ứng. 
Thí dụ: - 


БЫ СН-СН, + Ва» 


b) Cộng halogen: 
Thí nghiệm: Dân khí etilen từ từ đi vào dung dịch brom, thấy màu nâu đỏ của dung dịch nhạt dần. 
CH cH Br o 


wn js s e aa опена W qis... 


(44) 
CH -CH=CH Br guck цена аз PA 


Rót dung dich brom vào cóc dung anken (lỏng) thấy dung dich brom mát màu 
= СН Bru SEA hh. D 


n ứng trên được dùng dé phân biệt anken với ankan. i 
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c) Cóng HX (X là OH, CI, Br....): | E 
Các anken cũng tham gia phản ứng cộng với nước, với hiđro halogenua (HC I. НВг, HI), với сас 
ТМ du: 


СН, = СН, + HCI——>............----::- 


ахи manh. 


CH,- CH=CH, + НС 


Очу tác cộng Mac-côp-nhi- côp (1838-1904): Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H (hay 
phần mang điện dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (có nhiều H hơn), còn nguyên 
tử hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện âm) cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn). 


CH,- CH=CH, + нон ——< 


2. Phản ứng trùng hợp: 

Ở nhiệt độ cao. áp suât cao và có chất xúc tác thích hop. các phân tử anken có thé kết hợp với nhau tao thành 
những phân tử có mạch rất dài và phân tử Е hồi lớn. 

Thí dụ: 


"св -сно- 


г<. 


ОН -CH-CH-CH —-> 


Рһап úng trüng hop (thuộc loại phản ứng polime hóa) là quá trình kết hợp liên tiếp nhiều phần tử nhỏ 
giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành những phân tử гаї lớn (gọi là polime) 
3. Phản ứng oxi hóa: 


a) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: 
Khi bị đốt với oxi. etilen và các đồng đăng đều cháy và tỏa nhiều nhiệt: 


с. p oc. ый CO, asla. H,O 


b) Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: 
Thí nghiệm: Suc khí etilen vào dung dịch KMnO¿, thấy màu của dung dịch nhạt dần và có kết tủa nâu đen của MnO». 


уси “р 4... KMnO, +...HOH——> ќа - СА, „. a0" + ¿Hon 


cu ОН 
Сас дбпе dàng cüa etilen cüng làm mát màu dung dich KMnO,. Phản ứng này được dùng để phân biệt anken 
với ankan. mm 


СЫ ДӨН cH ++ EMO Но а езе 
IV. DIÉU СНЕ: CH, т СЕС, Mao. МОН 
1. Trong phòng thí nghiệm: ДР" ар: 

Etilen duoc diéu ché tir ancol etylic: он 08 


CH, -CH, -0H F. CH 2.60... Ко 


een УРАН dee 


2. Trong cóng nzhiép 
Các anken được điều ché từ ankan bằng phản ứng tách hidro: 
Саре ———> En —— С„Н+Н›» 


Ro cT | 24 га 
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V.ỨNG DỤNG: EM T S j ; < 
Сас апкеп уа дап хи át của anken là nguyên liệu cho nhiều quá trình sản xuât hóa học. Etilen, propilen. butilen 


được dùng làm chát đầu tổng hợp các polime có nhiều ứng dụng. 








Bài Tập: 


Câu 1: Anken X có ti khối đối với H» là 14. 
а) Xác dinh công thức phân їй, v iét cóng thüc cáu tao, goi tén X. 
b) Viết phương trinh phản ứng khi cho X làn lượt tác dụng với: H>, Вљ, НСІ, НО, dung dịch KMnO,, trùng 


hợp X. 


‚яя ea ии ш дә и «шш ийт и Ий А! Бани поје ema mM M nu s иа ви кн ве ван њаа s. b si. S Mw vs ө ә кина иа оса anuo «cA эле,а «€ ои дас наша мис kis а ае өсө а аә ои с ње а mm a Rm m ака 
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..... DELL LJ I LI 
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Câu 2: Рап một anken X vào dung dich Br», thấy làm mát màu 400 ml dung dich Br» 0.5M, đồng thời khối 
. lượng bình dung dung dich Br; tăng 8.4 gam. 

a) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo. gọi tên X. 

b) Viết phương trình im ứng khi cho X lần lượt tác dụng với: H>, Br», НСІ. НО, dung dịch KMnO,, trùng 


hợp ЖТ i M 1 
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$4» wee bbhae«abees LIII 


Câu 3: Dẫn anken X vào dung dich KMnO¿, thấy làm mát màu 200 ml dung dịch KMnO; 0,5M, dóng thời . 
khối lượng bình đựng dung dịch KMnO, tăng 8.4 gam. 

a) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo. gọi tên các đồng phân của X. 

b) Xác định công thức cấu tạo đúng của X, biết X tác dụng với HCI thu được 1 sản phâm dẫn xuất clo duy nhất, - 


я ке иа манија ов oon» и плеј MA аа M em sis c э ujn э э M RU s cn 
Аа ТРИ ехе s гө IOG E LC а e siw tup CUT CUP и КСО ага, асар. ааа а err ор 
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*......... 
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Câu 4: Cho 7 gam anken X vào dung dich Вг», thu duoc 23 3 gam sàn phám dàn xuát dibrom. Xác dinh cóng 


thức phán tử, viết công thức cấu tao, gọi tên các đồng phân của X. 
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TRAC NGHIEM а ; 
Саи 1: Dé khử hoàn toàn 200 ml dung dich KMnO, 0,2M tạo thành chát гап màu nâu den cần V lít khí C2H4 
(dktc). Giá tri tói thiéu cüa V là 
A. 2.240. B. 2,688. C. 4,480. D. 1,344. 
Câu 2: Бог cháy hoàn toàn hỗn hop X góm C2H4, C3H6 và C4Hg, thu duoc (m + 28) gam CO; và (m + 2) gam 
НО. Giá trị của m là 
А. 18. В. 16. С. 10. D. 7. 
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 8.96 lít (dktc) hón hop hai anken tiép trong dày dóng dàng, thu duoc (m + 39) gam 
CO» và m gam H20. Công thức phân tử của hai anken là 
А. СН; và ОНА. В. С.Н; và C3Hgs. C. C;Huvà C3Hgs. D. C4Hs và СН. 
Câu 4: Dót cháy hoàn toàn 0.2 mol hỗn hop X góm mót ankan và mót anken, thu duoc 0,35 mol CO; và 0,4 
mol HaO. Phần trăm số mol của anken trong X là 
A. 40%. B. 50%. С. 25%. D. 75%. 
Câu 5: Anken X có tỉ khối so với Hạ bằng 28. Khi cho X tác dụng với HBr thì thu được một sản phẩm hữu cơ 
duy nhất. Công thức cấu tạo nào của X là | 
А. Сњ=СН-СЊСНз. В. CH;=C(CH;);. С. СЊСН-СНСЊ. р. (CHs;);C=C(CH;).. 
Câu 6: Cho hidrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dich) theo ti lé mol 1 : 1. thu duoc chát hitu co Y 
‚ (chúa 74.08% Br vé khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phâm hữu cơ khác nhau. Tên 
gi của X là : 
A. Бш-1-еп. B. xiclopropan. С. but-2-en. D. propilen. 
Câu 7: Một hidrocacbon X cộng hợp với axit HCI theo ti lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khói lượng 
clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là 
А. С4Н;. В. C3H6. € GH: р. СН. — 
Câu 8: Khi đốt cháy 1 thé tích hidrocacbon X mach hở cần 6 thé tích oxi. thu duoc 4 thé tích khí СО». Khi cho 
X tác dụng với HCI thi thu được một sản phẩm duy nhất. Tên của X là 
A. propen. B. Бш-1-еп. С. but-2-en. D. 2-metylbut-2-en. 
! Câu 9: Бог cháy hoàn toàn 22.4 lít hỗn hợp khí X gồm CO, CH4, C;Hs, thu được 44.8 lít CO; (các thẻ tích khí 
đo cùng ở điều kiện nhiệt độ và áp suất). Phần trăm thẻ tích của С; Нв trong X là 
A. 21,90%. B. 25,36%. C. 32 70%; D. 50.00%. у 
Саи 10: Бог cháy hoàn toàn 20.0 ml hón hop X gồm СзНе, CH4, CO (thé tích CO gấp hai lần thé tích CH4), thu 
được 24.0 ml CO; (các thé tích khí do cùng ở điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là 
A.222. В. 25.8. ©. 12.9. BEL. ` 
Câu 11: Hỗn hợp khí X gồm H> và СН có ti khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng. thu được hồn 
hợp khí Y có ti khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là 
А. 20%. В. 25%. С. 50%. D. 40%. г 
Câu 12: Hỗn hop X gồm H; và Со На có ti khói so với Н; là 7.5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hop Y 
có ti khói so với H> là 12.5. Hiệu suất của phản ứng hidro hóa là 
А. 50%, В. 60%. С. 70%. D. 80%. ; В 
Саи 13: Нбп hop khí X gồm Hạ và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phàm hữu cơ duy праг. Ti khói 
của X so với H; bằng 9,1. Dun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy га hoàn toàn, thu duoc hón hop khí 
Y khóng làm mát màu nuóc brom; ti khói của Y so với Н» bàng 13. Cóng thúc cáu tao сйа anken là 
A.CH;=CH;, В. CH;=CH-CH;-CH;. C. СНз-СН=СН-СНз. D. CH;=C(CH;);.. 
Câu 14: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với Hạ bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 
4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO; (các thé tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken làn lượt là 
A. CH; và СНА, B. C2Hs và C2H4. C. СН; và ОБ. D. CH; và Сана. 


% 
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_ BAI 30: срива 


I. ĐỊNH NGHĨA: ca... LA beta у oee но E 4-22.. 
Thí du: те СЪРТ,? (22) - ни 4 ЧИИ у 
СН;=С= СН, (... PTE PA ет 2; CH; С. CH- CH; b C ИРЕ ЕТ CHSCH- CH= сї В hào “44. 242 
© Ankadien liên hop: .......... паб с.) И. eX... г M. Мит. ЛОКО ANS LL Lu o EE. 
Thí du: а - "T k 
\ CH;-CH-CH- CH»: „МАКС 427 еу y At 
V. „А сњессњу-св-а! CH»: ке а. и ЕЛ ERE “1W j9. rơi 
>. ni XT 


IL TÍNH CHÁT HÓA НОС: У 1 Ж j та S 

1. Phản ứng cộng: с- те yl аа -4/-ф ил Two уна VE TT 

Tuong tu Uam buta-1,3-dien có thé tham gia as üng cóng vói hidro (xüc tác niken), halogen và hidro 
halogenua. Tüy theo điều kiện (ti lé số mol giữa các chất và nhiệt độ). phản ứng cộng với halogen và hiđro 
halogenua có thê xảy ra tại một trong hai liên kết đôi (cộng 1.2) hoặc cộng vào hai diu ngoài cüa hai lién két 


đôi (cộng 1.4) hoặc cộng đồng thời vào hai liên kết đôi. 


a) Cộng hiđro: e ! 
CH;-CH-CH-CH; +2Н, Le С LO СН, UL че 
b) Cóng TORUM 


ДЕ : Е и 
- Cóng 1.2: ? yan U 1,7. ,„ 47 бот 






ee | г ral 
CH; = CH - CH = СЊ + Br ео. а 
- Cóng 1,4: (м Ли, | А, 


CH- CH - CH=CH + 





- Cộng đồng thời vào hai liên kết đôi: Br в, 
СЊ = CH - CH = CH; +2Br; (dd) — ие, En 
ЕТ hidro halogenua: ША + а оо Ci мш А UP br Br 
ng 1,2: CH; = CH- CH = CH, -HBr S we. ` € My 6 Me lem pere 
bos патрон сна свое HBr ВИ EM. coo ws м 
2. Phản ứng trùng hợp: ` m жш. „йы. m а 


Khi có mát kim loại natri hoặc chất xúc tác khác. buta-1.3-dien và isopren tham gia phản ứng ins hop. chü 
yéu trüng hop theo kiéu 1.4: 


Es buta - 4,3 = во 
A.CH, -CH-CH- ren 86 i zU =c - CH, А 


3. Phản ứng oxi hóa: е | ton a Ћ 
а) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: 
C,H,„„ +...<=>... 0, —E—>....HI...CO + и но у 
b) Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: 
Buta-],3-đien và isopren cũng làm mát màu dung dịch kali pemanganat tương tự anken. 5 


Ш. ĐIÊU СНЕ: 
1. Điều ché Бша-1,3-Феп từ butan hoặc butilen bằng cách đề hiđro hóa: 
CH. GH. CH:~CH; —"— Oz Е lag, 





тора во ооо ... 3... 





NG: 
dé ÜNG hop, từ buta-1,3-dien hoặc từ isopren có thé điều ché được polibutadien hoặc poliisopren 


Nhó рћап те trüng b 
là nhüng chát có tính dàn hài cao duoc düng dé sàn xuát cao su (cao su buna, cao su isopren....). Cao su buna 
an 


duoc düng làm lốp xe, nhựa trám thuyền... 


Bài tập: 
Câu 1: Viết công thức cầu tao, gọi tên các ankađien có công thức phân tử C4H& và C5Hs. Chỉ ra các ankadien 
liên hợp? 


шен q UP a w ја co гай P simu E еее ао аа эсе s NON MT 
СИ ЧИ 





ЕС ар S c а ОИ ОН ЧО об Ге а Ч И ди но ај е (и MCI и а. пуша аз и и јан и T S E a án ае d вк АЊА бо а ија иа 
ЕЕ кл ТА Ее cá оаа ее июен а пи а и АН ао ав благо s доа О а ес и ја ЖШ И 27 sta иа a ЫДБ s me мет ои = и = та 


ЖАШ DS EIC E OU TORIO OTRO =» ало дија ии «Фе еби is а A носи s а ша он ө ө в ө е а © этэ инв кик сода воо аа i s Кым лавина s.s. ШЕ Шэ соли 


Càu 2: Viét phương trinh phản ứng cộng hop Во, НВг theo ti lé mol 1 : 1 vào các ankadien sau: 
a) buta-1.3-dien (divinyl) 


Wc AO НЕ и њи ељчодехнносљеннењаи ава ово јаве осал аз енчинењианенвака виле нове еи ens @ сода навес ај a eu a ala Era я n[n nm mM ss 
ы ажат а ажа Rua uma UR е V/V ee eamm vue» а е э NA RM Вы 
mm n S ша еен син ава Vene Өзә еә ә ээ а . аэ алга aM/AS ovd wee ов NE Ve wawa а NR RN Ca NS NE MR RN ни э э на ва ко ча VR ND A uU wu ewe eo еј e e а! M m] mora MUN эй! 
mm umma а е э жа nias ж аа ва вее ке sad RR т.е авио беа "nam и ан na uu Ou NN vm t дїй NUR И н! рүм w а инт Ти a Жага. wy wow eu. ufu mul wm mi и T аен а баба а 
= sa а!Жа аи ии жаң аа илбе а аа ама аи Ый ми Z <a Фан @ в sa. О а A: w ana < Um s M эщ э е; 0 Ба па EE ou EE ele а IG ID ce 
ж'а а эша жива ав ра ишн а ЭА» ИГИ И MI RA A a RM m n а: me PIN > э. воени M mm оа < пи эө Miu и цикана usis iss ma WO. >. э á и им elu s. s... s. ага ву b TNR NM m s: ык o N жш euer mcm а. ер сирена 


о е ва аи я Айра э аа MM AMA ж АРА Ида AN MM я аЛ давани m s s.s е s о вина s p c 2/0 9 9A x mw ои ки мо ups ue s viam» ejes aec то 


a воза э Фр ПИЙ EUST я И ИҢ РК Дод nos q sS wi аа енени аал анине аана in ии ааа сосот оо Ло ја а, гаа, а! вон аге чаба Шр 
„э ж» аа ти дан А жср» Е R жичара nan ТЕН а yp an kika w sia јав ние нос авіа a a a посечен аэ ээ s јо a s s... аа аа часа са аа аге ай ва Да имащи 
праќа ло» ШЫМЫ аклы йй п ә Жж а, аннан И аен етеін ара Ce а sa оа ца И. ПК ООС a Sa s s q ева ea E RAN LC CREE LU 
Buz a GIÁ анз орча Sosa ил w sa НЫ РИ Ка На ае Au a w W нна), ars ла э аЛа а S E DT s ша Ka я s s ea e а з аза С 


UMSS DNE OE ела SER = “Л S sis ОВА РАИ ин аниси ЊУ МА а S sa kem а ее ија а аө МКС а рала 


: Thuc hiện dãy АТ hóa sau: 
— metan — metyl clorua — metylen clorua — clorofom — cacbon tetraclorua 
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э» д ә t r ЖӨИ IPARA 
tene nu. ола ер ОИ АНИНЕ E E I Об Ks ОН cct ilta a ааа аас 





СУТ зь 


ЫЫ 
И УК Ra ВИ Š ким А ТОКУ da dmm 


Eu vM.» из рос Коба вов ов овации в 


b) Ргорап — ргореп — ргорап — etilen — апсо! etylic — etilen — 1,2 - dibrometan => etilen — PE Ec 


ax VUES viết 0/42 V Uu аат ARRA Y dM WX 43A 20:6 JUIN M» Wo V q o FIT QR a TIU РИ p o WA M 


c) butan — etilen — etyl clorua — eten — etan — etlilen — etylen glicol 
buta - 1.3 - dien — polibutadien 
\ 
. 
x ' 5 
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— кии 


BAI 32: ANKIN 


I. РОМС DÀNG, БОКС PHÁN, DANH PHÁP: ) / M gr 
1. Day đồng dàng ankin: .. (6... Ао шм, дї. ж. \ф... по Lh. d.d Це КА ka. ОД. + 
Ко о и АИ > 


2. Danh pháp: ; 
а) Tên thông thường: Tên góc апку liên kết với nguyên tử С của liên kët ba + axetilen 
Thí dụ: | | 


HC=CH: АИИ ii. > КЮН bá 
CH=C —CH; - CH; :.. ew се. КД И 
єн,-С=с-сн;: . Amel... axet en, у t en 
CH; - CH; - CH - C=CH : ..9 ори, а... | 


b) Tên thay thế: Lấy tên ankan có cùng số nguyên tử cacbon, dói đuôi -an thành -in. 
Các ankin có liên kết ba ở đầu mach (dạng R — C =CH) được gọi là các ank-1-in. 


Thí dụ: ! 
НС=СН: „etin dte QW, 
снз-С=сн:...ф%@!П НА ур " 
CH=C ~CH;~ биз}. ui dcin. бол 

3. Đồng phân: 


Hai chất đầu dãy (C2H2, C3H4) không có đồng phân ankin. Các ankin từ CH; trở lên có đồng phân vị trí của 
liên kết ba, từ CsHs còn có đồng phân mạch cacbon (tương tự апКеп). 

Thí dụ: 

+ C¿H có các ankin đồng phân: 


ао ОСНО кво а појава опен жа re во И ө э бина иэ а эе а к Да aU ПРЕ э. а оаа da n/a MM sie miu «mem 


o чек hc БАЈ ыы os rd 
а ре СК zer -T650 CLE. pend.. г 


2 о, 


¬....... g992esesseoøeses=eoslalsVebdsessroseeaeanses=sslỎssnssesose“e®BsKse®=nmseebsem 


ТОРРЕНТ ок пераја ево 
.......Ỏ ốc (CC... новое воинов нение и нии нения 


TII 
Ир ка n0 00 ро о оон и вокали тө. ж S EIS ALI LE DU 45 Miq n q e p sie эге гэ e) e S z җай më = не ая а sis a € и 
ОСС ОВАА ........ ÔÔÔÔ Ô О кани ви винова вна ООО СООО ини ТИ СС 


IL TÍNH CHÁT УАТ 1: — РИЗА 
- Ankin có nhiệt độ sôi tăng dàn theo chiều táng cüa phân tử;khối. 
- Các ankin có nhiệt độ sôi cao hơn và khói lượng riêng lớn hơn các anken tương ứng. 

š Gióng anken và ankan. các ankin cüne khóng tan trong nuóc và nhe hon nuóc. 

Ш. TINH CHÁT HÓA HỌC: | OR ы 
Lién két ba trong phán tir ankin гот mót lién két c bén và hai lién kêt л kém bën hơn, do đó, SắC ankin ds dàng 
tham gia phån ứng cộng. Ngoài га, ank-1-in còn có phản ứng thê nguyên tử H liên kết với nguyên tử C của liên 
kết ba bằng nguyên tử kim loại. 


Е 
сте 
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1. Phản ứng cộng: УЖА 
Tùy điều kiện phản ứng, ankin tham gia phản ứng cộng với một hoặc hai phân tử tác n 
không по loài anken hoặc hop chất no. 

a) Cộng hiđro: 

+ Khi có niken (hoặc platin hoặc paladi) làm xúc tác: ankin cộng hidro tạo thành anken. sau đó tạ 

Ni,t? - ' ^ 

Thí du: Je СИ TID === Qu ede. е ССИ + 2), ја > ck p UR 


CH=CH; + H; Зе лан Ub iae 


* Khi düng xüc tác là hỗn hợp Pd/PbCO; hoặc Pd/BaSO:: ankin chỉ cộng một phân tử hiđro tạo thành 
anken. 





hân tạo thành hợp chất 


o thành ankan. 


Pd, PbCO, Fn СЕ 
2 3 5 


Thí du: HC=CH + H» t° а да 
Рас tính này duoc düng dé diëu ché anken tir ankin. 

b) Cóng brom, clo: Brom và clo cüng tác dung vói ankin theo hai giai doan lién tiép. бс Ре 
í du: = + Вг» — = 4 км : > 
Thí du: СН=СН + Br; (dd) is E - n > (Ee CH. гово, ад 3 CE-CR 

CHBr = CHBr + Br; (dd) 55 М... СЕА | RN 
с) Cộng HX (X là OH, CI, Br, СН;СОО...): Ankin tác đụng Với HX theo hai giai đoạn liên tiếp. 
Thí dụ: CH=CH + НСІ 5 (ВСВ СК... 


Са =H ова 2 CU - ~ СЕ 
ens HC a yd ue Y 


cU 
* Khi có xác tác thích hop, ankin tác dung vói HCl Sinh ra dẫn xuất monoclo của anken. 
Thid:  снесн+на Че, (СНОС (ми. dora) 
- СА № - + . 2 
+ Phản ứng cộng HX của сас ankin cũng tuân theo quy tác Mac-cóp-nhi-cóp. 
Тыас 3 CH.CHeCH*HQI—... WL СО. ít о -СЕ А 
а CES CHCI-CHe НС. а ДЕНИ (W,-C - CU, ) 
* Phản ứng cộng НО của các ankin chỉ xảy ra theo tỉ lệ số mol 1 31 ) 
“Si HgSO,.H.SO - + \ E 
Тас: сн=сн +нон — 850.250: , (МК - cu >0 t : 
с, Ero E uy # | CM. - < - 085 
d) Phản ứng dime уй trime hóa: ще. а, 
* Dime hóa (nhi hop): | У x H V 4 gu 
а 2 A | = С => 
2 сн=сн“=МН,СЬСиб1 а (ве = ај. bir 
* Trime hóa (tam hop): | M скоби D is cR (ес 


"шон — e В. c. LQ.) Bizer 


2 А А > . ` Е, ^ » . кл А зА 
22 thân ứng thê bàng ion kim loại: Nguyên tử hidro liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon liên kết ba đầu + 
mạch có tính linh động cao hơn các nguyên tử hiđro khác nên có thé bị thay thế bằng ion kim loại. 
CH=CH + .2. демо; + 1. NH; ва СЕ Сад 4, 


`. № 
CH;-C=CH + AgNO; + NH; (Њ СТ CÁO С] Ma; 
“` ---ẻxố......................... 


Е Tinh chât này duoc düng dé phán biét ank-1-in vói апКеп và các ankin khác. 
3. Phản ứng oxi hóa: 


EXIIT 


. 











a2. uL 
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b) Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn: Tương tự anken và ankadien, ankin cũng có khả năng làm mát màu 


dung dịch thuốc tím (dung dịch KMnO4). 
IV. DIÈU СНЕ: са | 
* Trong phòng thí nghiệm và trước đây cả trong công nghiệp, axetilen được điêu ché băng cách cho canxi 


cacbua CaC; tác dụng với nước: 
сас, + 1 НОН — GS 1. + СаСО), 





* Ngày nay trong công nghiệ ср: axetilen được sản xuât chủ yêu từ metan: 


1. Сн, К c pe US 


n \wàn та ww 
V. UNG DUNG: 
1. Làm nhiën liëu: 
Khi cháy, axetilen tỏa nhiêu nhiệt nên được dùng trong đèn xì oxi-axetilen dé hàn, са kim loại. 


2. Làm nguyên liệu: 
Từ axetilen có thê điêu ché được nhiêu chât даи quan trong cho các quá trình tông hợp hữu co. 


RỂ 


га Ра 





Phân biệt chất: 
1. Dùng dung dịch Са(ОН) nhận: CO», SO; (có kết tủa trắng). 
2. Dùng ди} ит йт nhận: 
- HCI: quy hóa đỏ. 
- NH;: quy hóa xanh. 
3. Dùng dung dịch AgNO; nhận ank-1-in (có kết та vàng nhat). 
4. Dùng dung dịch Br; nhận: anken, ankadien, ankin (mát màu dung dịch Вг). 


š Bài Тар: 
Саш 1: Рћап biét các chát sau: 
a) Axetilen, etan, etilen, cacbonic. 
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b) Propilen, metan, propin, sunfuro. 


"......... 
ивовеововассвва 
EM О АТИ 


ААА 
ВА Оооо 


завезен еее воно, 
... . .... ' 
ЕСИНЕ КЕ UU Ese КА дА eA оке ру аан npo VANEMATE TAAST s......... 


Ке Opa Гоце СЕ ЭРИ са далека Као Faro о aT TETUR ANS 


KG арау АЗРА СУЛ a сив К ҮЗЕ ШӨ = еи 


ее о НАЛНА 5 атир ТВА ЗАРА ао эе Ка КЕКЕ БАЙЫ ТУ, u 
м ое, Cura a ЫНЫ ui NM 
о ды 
Cl MM Rr amo OU m MEET C UELLE уна уе ааа касе иту нон Аата 
СЕ е co cv eo АТИ a аваат еа РИТУ ДОРА ЕЕ cu КК Еј oc det de 


qe a t Tr а уа Ж аана w w w Q. жаа ак € ө ө в э-э дома ое pea а ОМА РАИ sss” РЕ mnsa 


зоо ооо ооо оо сова ион ново ово ов хоровое 
вене вне ини оо конек вооон ооо но иво ока зө вө» 
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Câu 2: Dẫn ankin X qua dung dich brom. thấy làm mát màu tối i ò i khó 
: 1 ‚ thay làm mát màu гот да 400 ml dung dich Во 0,5М, 4 ` бї 
lượng binh dung dung dich brom tăng 4 gam. Ў или 
а) Xác dinh công thức phán tú X. 
b) Việt phuong trình phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với: LÊ 
| I 6 ung với: Н» du (Ni, t°). Н> (Pd/PbCO:, t°), d i 
HCI du, dung dich Br; du, dung dich AgNO; trong NH3. RC. M 
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Câu 3: рап hôn hop X gồm hai 
Br; 0,5M dóng thói khói luong 
theo khói luong mói ankin. 


ankin Кё tiếp qua dung dich brom thay làm mát màu tôi da 800 ml dung dịch 
binh dung dung dich brom tàng 9,4 gam. Xác dinh cóng (пис phán tir, tính % 


Саи 4: Thuc hién dày chuyén hóa: 
Canxi cacbua > ахеШеп > bac axetilua > ахешеп > etilen > ancol etylic > etilen. 


"TL 
mL 
nell ll өөө» өөө Ig, 


е аео ооо ов но ооо ооо ооо оное ооо осно ооо о ничо нео ось но ооо носа о а в .............................................................. 


Câu 5: Cho 3.36 Ш khí hidrocacbon X (dktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dich AgNO; trong NH;, 
thu được 36 gam kêt tủa. Công thức phân tử của X là 


А. C4H4. В. СН». С. СУН. 


euosusoseo.................................................... ......................................o... o... ............................... 


Câu 6: Cho 13.8 gam chát hữu co X có công thức phân tử C;H; tác dung với một lượng du dung dịch AgNO; 
trong МНз, thu được 45.9 gam kêt tủa. X có bao nhiêu đông phân câu tạo thỏa mãn tính chát trên? 
+ 


B.4. D. 2. 
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Câu 7: Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15.68 lít Hạ (dktc) có xúc tác thích hop thu được hón hop Y (khón 
có Hə). Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 16 gam Br». Công thức phân tử của X là 


D. CsHs. 


а 
> 


A. СН». В. СзНа. C. СаНе. 
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Саи 9: Hón hop X có ti khói so vói Н; là 21,2 вот ргорап, propen và propin. Khi 
X, tổng khói lượng của CO; và H20 thu được là 

A. 20.40 gam. В. 18,60 gam. С. 18,96 gam. D. 16,80 gam. 


АА 
С Е ао ан 





đốt cháy hoàn toàn 0,1 те 


сасечена 
Араван ено кмачаконамна ни мень Ми 
Е сата ean E E ИЧ кључна О ОЕ a визе РИТЕР то ud 


И ЖАДЫ ЫЙ ү T НЫ СЫ а Е ач РН РА о Ро раке. 


Câu 10: Hàn hop khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có ti khói so với Њ là 17. Dót cháy hoàn 


` " " 


toàn 0.05 mol hỗn hop X rồi Вар thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dich Са(ОН) (dư) thì khối lượng 
bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là 
А. 5,85. В. 3,39. С. 6,60. D. 7,30. 


С ь 11.1.7 лой Фи еми 
"TL 

СЕ РИЧИ ИРИНУ 

"TII 


EXIIT 


Câu 11: Hôn hop khí X зот anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hón hợp X có 
khối lượng 12.4 gam và thé tích 6.72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là 

А. 0.1 mol C:Ha và 0.2 mol СН. В. 0,2 mol C2H4 và 0.1 то! ОН. 

С. 0.1 mol С-Н; và 0.2 mol СН». D. 0,2 mol СН và 0.1 mol С. 


EIL" 
А ....... a... наво нааме асе ано 
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DIL 
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Càu 12: Hón hop khí X гот 0.3 mol Но và 0.1 mol vinylaxetilen. Nung X mót thói gian vói xúc tác Ni thu 
duoc hón hop khí Y có ti khói so vói khóng khí là 1. Néu cho toàn bó Y suc иг tir vào dung dich brom (du) thi 
có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là 


A. 16.0. B. 3.2. C. 8.0. D. 32,0. 


BL N TH C MM л MM S S la 
ve. E НА а Е ааа С 0.2 mol C-H; và 0,3 mol Ha. Вип nóng X với xúc tác Ni, sau một 
101 gian thu được hôn hợp khí Y có ti khói so với H> bằng 11. Hón hop Y phản ứng tối đa với a mol : 
dung dich. Giá trị của a là = ЧЕ 5 Во попа 
Ad В. 0,2. 
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as 14 (QG-2018): Cho 11.2 lít (dktc) hón hop X гот C2H2 và H> qua binh dung Ni (nung nóng), thu duoc 
hón hop Y (chi chứa Ба hidrocacbon) có ti khôi so với H2 là 14,5. Biét Y phản ứng tôi đa với а mol Br; trong 
dung dịch. Giá trị của a là 
А 0.15. В. 0.20. € 0.25. D. 0.10. 





eeoeesaoo..s..o....o. oo... ioo... s.s... use... s... вв вв вв вл ое 
военное неене тотона еаваанааноаанннна тина еаннанананааа аннан 
п обон s sa. анов h. n. a s s ев аа ооа сао оо а а é... щ э огай! юу: ж] 0. ө өе в ара а ав нов нео 


Câu 15 (QG-2018): Cho 13.44 lít (Кс) hỗn hop X gồm С.Н» và Но qua binh dung Ni (nung nóng), thu duoc 
hỗn hop Y (chi chứa ba hidrocacbon) có ti khối so với Hə là 14,4. Biết Y phản ứng tôi da với a mol Вг» trong 
dung dich. Giá tri спа a là š 

A. 0.25. B. 0.20. СЛ: ¡+ D. 0,10. 


ШО Ене” мм ја азынын vo go 7144111. УЛЫ LL VOTAR NL TEILE s а има s што каје «ган аи CLIE EC ија анаан нана Йа СРО 
"EIE ЕНЕ НН ЫЫЫ ч “ан а эө ss опасния ав se »»»»»өө»өе»е»э з» нива aa [ees ae nnum a. тре А a... 


Câu 16 (QG-2018): Рог cháy hoàn toàn 0.16 mol hỗn hop X gòm CH4, C2H2, C2H4 уй C3He, thu duoc 6,272 lít 
СО; (đktc) và 6,12 gam НО. Mặt khác 10.1 gam X phản ứng tối đa với а mol Br; trong dung dịch. Giá trị của 
а là 

А. 0.15. ' ‚В. 0,25. C. 0,10. D. 0,06. 


Câu 17 (QG-2018): Dót cháy hoàn toàn 0,1 mol hôn họp X gòm СНА, C2H2, C2H4 và СзНв, thu được 4,032 lít 
СО» (dktc) và 3,78 gam H20. Măt khác 3.87 gam X phån úng tôi да vói a mol Brə trong dung dich. Giá tri cùa 
а là 

A. 0,070. B. 0.105. C. 0,030. D. 0,045. 


ТО с з з A EET aA иа pdf 2 T A A NA TEE MOT Чы CE ATERN nh сот МЕЧ 
а N AAE K Е я ӨЙ e. не 
о EE AE SEE GI E I uu su EE URS E К ныт T a ү 
Е api ОТ ныд ЗАЛУУ A А АРЕСТА ЕРИ Н E E EEA T E ENE e ЖОКТОО 
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ThS. Huỳnh Thanh Vũ na eu Tản Vp NG DÁNG 


мот SÓ HIDROCACBON THOM КНАС 


A. BENZEN VÀ ĐỒNG DÁNG: ne | 
1 ĐÒNG DÀNG, DÒNG PHAN, DANH PHÁP, САО TẠO: 

‚рау đồng dàng cüa benzen | а и m. 
cum СН, và um hidrocacbon thom khác có công thức phân tu C-H; (toluen), CsHio...- lâp thành dày dóng 
dàng сб cóng thúc phán tir chung С һНәп-6 (n > 6) 

2. Саи tao: 


* zi 





Ге) 
ч Í 
s T A cA Е 


- Cấu trúc phăng, hinh lục giác đêu: 
° 
| 


°. o9 o ° 
T | 
90 ° 


° 
- Vi trí trong vong benzen: 





3. Danh pháp: 

- Tén hé thóng cúa các dóng đẳng của benzen: 
+ Mạch chính là vòng benzen 
+ Đánh STT trên vòng sao cho tông số chỉ trong tên gọi là nhỏ nhất. 
+ Sô chỉ vị trí + Tên nhóm ankyl + Benzen 


Nêu vòng benzen có một nhóm апку thì không cần số chỉ vị trí. 
Ví dụ: 


smopsssssseooa..................bo.. s.s... ................................ o^ 


DI 
АОРТЕ nan е жн S OCC ноу веки бла am a siw sm mm a s sa IDEE a.s als е ата лиле а/а) в cnc 
EIC 


se.|..................................... 
EID 
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Eu ns АЕ qa а И Nd ae mim то W s p'a asa жи, sis m m s a s = S s атары 
NS ЕВТИНИ о шљаке 
TU лу а“ 
Уу аз wa + ан? 


иеа а Ке келли дая n Иш жш аал. ла sim N m X прекина а еэ a л в ss s q s S s s.a ии s по ө э ве а чэ э э а ашы 
tessa 


^^. -ố ОВК ИУ КЕСА ЧО 
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П. TÍNH CHAT УАТ LI: па у - 
- Các hidrocacbon thơm đều là chát lỏng hoặc chàt гап ở điều kiện thường, chúng có nhiệt độ sôi tăng theo 


chiều tăng của phân tử khối. 
- Các hiđrocacbon thơm ở thẻ lỏng có mùi đặc trưn 


hòa tan nhiều chất hữu cơ. 
III. TÍNH CHÁT HÓA HỌC 
Các đồng đăng của benzen có tính chất của vòng benzen và có tính chất củ 


А 

1. Phàn шпо thé: | 
а) Thé nguyén tü Н сйа vong benzen: Y 9, 

* Phản ứng với halogen: 


о, không tan trong nước và nhẹ hơn nước, có khả năng 


a mạch nhánh anky|„ H 


ПОРКА |: АМ. 421152410 200 АА MA БОЈЕ 
Néu cho các ankylbenzen phàn ита vói brom trong điều kiện có bột sát sẽ thu được hỗn hợp sản phẩm thé 
brom chủ yếu vào vị trí рага và ortho so với nhóm апку!: 


мела ) 





Thí du: : 
CH, 





* Quy tắc thế: Các ankylb ễ gi án ứng thé nguy 5 
: enzen еп tủ йа уб 
y petaca : dé tham gia phản ứng thê nguyên tü H của vòng benzen hon benzen và 
su thé ưu tiên ở vị trí ortho và para so với nhóm ankyl. 
b)T hé nguyén tú H спа mach nhánh: 
Néu dun toluen Нойс cá xi ду ra p ứng thế nguyên tử Н của mach nhánh tương tự 
oặc các ankylbenzen với brom, sẽ xảy ra phản ứng thê ên tử H củ j 


- "`... S  “ ằẽ a 


И. ЕВИЦА Бей ANH s 


2. Phần ứng cộng; | 

а) Cóng hidro: Eros ~ 

s1 is E. САРОВ (c ..... Q-- M. TUS d DINER UNI Nur 4x tkargSvWXaxaesssee94 баалан 
ан ААЛА НАА TUA SIDE T EC TELE ETT. УРЕ Арената CA оа И MESA s SE ЦИ, s 


е ОЕ уа un dáng khóng làm mát màu nuóc brom. 
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РТ: 076224 





33 Thành cóng - + 


ngoài ánh nắng. Trong 
о Dó là 1,2,3,4,5,6- 





Thanh Vü - 1 





ThS. Huynh 


b) Cóng clo: dua binh ra 
Dẫn một lượng nhỏ khí clo vào bình nón chứa một Ít benzen, đậy kín lại rồi đưa bìn 


bình xuất hiện khói tráng và trên thành bình thấy xuất hiện một lớp bột màu trắng 


hexacloxiclohexan. còn được gọi là hexacloran. 


И cert 


кекек пак ...-. Eur 


а а а оса а Si HO ПР ыз. пазе. пенала ЕН НА СЫ ЙО Sos ta) 


Truóc kia, phàn (mg này duoc düng dé sán xuát thuóc trir sáu 666 nhung do chát này có dóc tính cao và phân 


hüy chàm nén ngày nay khóng duoc sir dung. 
3. Phàn úng oxi hóa: 
а) Phản ứng oxi hóa khóng hoàn toàn: 


- Benzen khóng làm mát màu dung dich kalipemanganat. 
- Ankyl benzen (Toluen) làm mát màu dung dich KMnO; khi dun nóng, tao kết tủa MnO» nâu den. 


TA. HI еди DRM cốc ốc ca... карте NAY 
S Q a kuma 29. б.а У З КОН Ња a 


b) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: Các hidrocacbon thom khi О tỏa nhiều nhiệt: 


tte СИ 4. :.- 2w а SEC фр : 59 ERN T. a nnaspan а со N ЕСШЕ ie as a саш eius 
Eo 1 УИ РТН, б 

В. мот VÀI HIDROCACBON THOM KHÁC: 

I. STIREN: 1 


1. Cáu tao và tính chát vát lí: 
+ Công thức phân tử: СЕН, 
* Công thức ca ар а N 
Stiren (cón 2oi là vinylbenzen) là chát lẻ б ли, sôi С 
ос ỏng không màu, sôi ở 146°C, không tan trong nước jè 
A 4 , С, nhun 
trong dung mói hüu co. 7 % E НИВИ 
2. Tính chát hóa hoc: 


- Cáu tao phán tú stiren со дас điểm giống etilen và сб дас diém gióng benzen, do dó có thé thấy rằng stiren 
vira có tính chát gióng anken vira có tính chát gióng benzen. 


- Stiren có phản ứng cộng với Br; H> HB 
liên dung g cong г Но HBr, НЕ... vào liên két dói và làm mát màu dung dich KMnO, ó diéu 


* Phản ứng với dung dich brom: 


`... nnnm 
n 
........... 
вене ооо оон 
HE rre о фи P602 số С нэ! a s на ШЕ 


* Phản ứng với hidro: 


Khi cho 
stiren tác dụng với hiđro dư có xúc tác ở nhiệt độ và áp suất cao sẽ thu được etylxiclohexan. 


...... 
...... 
D 
eremi rn ttt t1 
еее я июне 
TT И s s 8 e э», а-аа ае айа 
ПО aaa ua ww aa е e e... ае че и адиција ажа шаа COUTE 


is 
| Swa Thợ tham gia phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen 


is 
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II. NAPHTALEN (giảm tải) 
C. ỨNG DUNG CUA МОТ SÓ HIPROCACBON THƠM: 
Benzen và toluen là nguyên liệu rất quan trọng cho công nghiệp hóa học. Nguồn cung cấp benzen. toluen chủ 


vếu là từ nhựa than đá và từ sản phẩm đề hiđro đóng vòng hexan, heptan tương ứng. 


"up 


ке HIBROCACBON 






Bài Тар: 


Càu 2: Viét phuong trình phản ứng khi cho: 
a) Benzen làn lượt tác dụng với: Br» (bột Fe). HNO; (Њ804 đặc. t°). Cl; (ánh sáng). Hạ (Ni. ©). 


Maui od а ыра cr а = Ski а аткана ЫБ: „ыы а во Е ө ае а I T ICT Er L S ИВА E NES 


пега а ин и тоун етажа даа алыи вија женен аре Ра на CE а ааа етика QS оС лла АА он чү борач аа шы сыыс ы као н. 


ое а а aos = п ич онака бө р,» s лку ОВК йы = сабаа ЕО има g wu К a Sa ао Š 


b) Toluen lần lượt tác dụng với: Cl; (ánh sáng), Br» (bột Fe), HNO; (ti lé mol 1 : 1, H>SO, đặc). 
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BAI 40: ANCOL 


I. DINH NGHĨA, PHÂN LOẠI: , pg fato pin Wt! DEO А 
(Bou nghị: heel. „ИЧ, RE TA Ану И... Ж ттт 
ү d ШОК a LABS co. d. Ќе... оса e ОНУ аЙ п 
Nhóm -ОН này duoc goi là nhóm —OH ancol. 

2. Рһап loai: | 

a) Ancol no, don сћис, mach һб: ( | (Qu | b |. Ñw«;ó, 

Phân tử có một nhóm —OH liên kết với gốc ankyl: АИЯ 


b) Ancol khóng по, don chúc, mach hó: 

Phân tử có một nhóm —OH liên kết ti nguyen ên tử cacbon no cüa góc hidrocacbon khóng no. 
Thí dụ: CHạ=CH-CH;-OH „Мисо. mol М.С. 

с) Ancol thơm, đơn chức: 

Phân tử có nhóm —OH liên kết với nguyên tử cacbon no thuộc mạch nhánh của vòng benzen. 


Сы сне SH 


` Thí dụ: `Z (ancol benzylic) \ 
d) Ancol vong по, don chúc: (ник ан злу) 


Phàn tü сб mót nhóm -ОН lién két vói nguyén tir cacbon no thuóc góc hidrocacbon vòng по. 
Thí du: 


e) Ancol đa chức: Phân tử có hai hay nhiều nhóm —OH ancol. 


' CH;-CH: m № 9 n c (Aom 2 Tob © 4 ol ) 
он он 
des Ug iw 0\(xero| [ рте рол кс. hal) 
П. DÓNG PHÁN, DANH PHÁP: Да 
1. Danh рвар: ES / 
a) Tên thông thường: Ancol + Tên gốc ankyl + ic јо U 
Thí dụ : 5 б 
СВ: ОН:..... ме. те i ХА ë Е a 
СН»СН,-ОН : .. Ae. Amel... ис ứ ë и 
b) Tén thay thé: es 


Tén thay thé cüa ancol duoc cáu tao nhu sau: 

Tên hidrocacbon tương ứng với mach chính + só chi vị trí nhóm OH + ol 
Mạch chính của phân tử ancol là mach cacbon dài nhát lién két vói nhóm —OH. 
Đánh số thứ tự nguyên tử cacbon mach chính bát đầu từ phía gần nhóm —OH hon. 
Thí dụ: 

CH:-OH : melon ol... 


CH¡-CH;-OII: g oat | 


mesh РИЧИ 


CH; -CH;-CH:-OH: пп фора“ - Я ~ ol 


“..1... 


2; Dóng phân: Các ancol по, mach hở. đơn chức có dóng phàn mach cacbon và dóng phân vi trí nhóm chức -OH 
(trong mach cacbon). 


Thí du: 
+ C:H;O со сас E" е ERO sau: 


rale Xà l2 2200 ipi Ми и нии пособ еза e a e q савио э об ваа ваниле .. э аъ э ө члана ван dme ини иШ ңа S э mima 


ми НЕР еее еее ет Ри рува есе и ата ДИ бурните пени ни ка s эч s e «эбэ [кач s a беа жа e e nə нива оо водна чи нонивавио анови чац test tS UNI 


* СН О có các ancol ad үү sau: 









(и ка: " 4. СТ Ы mE 
м aa... assa Pret с=с 


Thí du : фъ сащ ham nham ? meyl pree- ^ NT 
ОВИЕ Оу р ҮТ | t 
CH;CH(OH)CH: : .............. abii d б d 
(CH;);C-OH : ле - ` = Ум ОН 

гу. TÍNH CHÁT УАТ LY: ЭАР ање 


- Các ancol là chát lỏng hoặc chát rắn ở điều kiện thường. 
- Nói chung, nhiệt độ sôi. khối lượng riêng của các ancol tăng theo chiều tăng của а phân tử khói; ngược lại độ 
tan trong nước của chúng lại giảm khi phân tử khối tăng. 


- Các ancol có nhiệt độ sôi cao hơn các hiđrocacbon có cùng phân tử khói hoặc đồng phân ete của nó là do 
giữa các phân tử ancol có liên kết hiđro. 
ЈА ВА арт 2 — == = 


1= B 0 H C H: 2. m 0—H ... 0H ... 0—H m 0—H ... 
у СУ M run NM 
R R R R H R H 
Só di các ancol tan nhiều trong nước là do các phân tử ancol và các phân tử nước tạo được liên kết hiđro. trong 
khi đó các hidrocacbon hoặc ete không có khả năng này. | 


fa "Nx... 
“а z n ' “У И ¿ а же 
V. TÍNH CHÁT HÓA НОС: Linh wat До виа и qn 
1. Phản ứng thé Н của nhóm OH: ; А: «а. „Е ДЬ G 
a) Tính chát chung cüa апсо!: E ya WC mel yl at 


*Tác dụng với kim loại kiềm: ыш 
cH;oH+Na —> „МА 1, \\ + 


СНз-СН2-ОН + Na бъ С СРЕ А72 ТШ ely lat g 


b) Tính chất đặc trung của glixerol: ancol(da chức) со các E -ОН cạnh nhau trong phân tử làm tan 
Cu(OH)› tạo dung dịch màu xanh lam đặc trưng. Ir j 


toio euo, CERO м. zo №" du xe vat 


Phản ứng này được dùng dé phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có các nhóm —OH cạnh nhau trong phân tử. 


` 3. Phản ứng thê nhóm ОН: TH d T d 
a) Phán ứng với ахи vô cơ: Вони сс ( Mi, О Жал, 
` Thí du: CH;-CH;-OH + НВг ке ... №, sU Ls br АА +0 Ам 
H.SO d CH n - H e 
b) Phán ing vói ancol: КОН + КОН Wo ROR’ + НО 
Е йб ЕРА «та? мау elc 
..CH:OH co с MESA фа. ъз... | д 
ошен он - ВРО с» d E, rS 5 eT. њ 


H.SO, дас 


(L.CH;CH(OH)CH;s — ас O ----................- hả. о 


I GONE ® | 
iin icti ше (4; -M - -04 (W là о -0 -chy 4 ње | 


СЯ аз Оз (M; 
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H,SO đặc, СЕСК + lv) Z 
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CH;-CH;-OH xã ( oC «Свая ° ро ну айта ' 
Я ЕҢ а каља ТЕ “И. tí 4 M; { ( di 
CH:-CH;-CH(OH)-CH; — 
ВЕ 00-095 (а 099) 
Р < AM mss nM | „Д, го la ~ а 
ө Sản phẩm chính tuân theo qui tác Zaixep: Ман Ов МИ [0 ВА о 
& Trong điều kiện tuong tự, các ancol no, don chức, mach hở (trừ metanol) со thé bi tách H5O tao thành anken: 
C, Ha. ОН гаю. СН НО qid 
ST EAS 1 (Н.0 [I 225 wu. = 04. К. 0 
4. Phản ứng oxi hóa: 2 Mgr ту. | ) l 
a) Phản ứng oxi hóa ои hoàn toàn: s 
(+) сњее он + со 05 C CEO. (и TIẾN и +. 60... 
(m o | 4 f | 
CH;CH(OH)CH; + Сао —® j ( Ta Ct Wa. L Ж сш ыб... 
x М \ 
сиъзсон#со-86. |... м ~ г тези Коа | 
* Nhàn xét: \ | 1 + à 
А кар е А МЕ Ахейс : 
+ Ancol bậc 1 + СаО —> МАТ a ow Vox м (0 
+ Ancol bác 2 + CuO — EN. eS 
+ Ancol bậc 3 + СиО -5 .... КО ДУ ума 


b) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn: Khi bị đốt, các ancol cháy, tỏa nhiều nhiệt : 
и о ; 
СНО + 4.0, -- ЕС 5..сО, + (но 


Tính chát này duoc düng trong việc sát trùng dung cu y tế, làm nhiên liệu. 


VI. ĐIỀU СНЁ: { ; 1 

1. Phuong pháp tảng E №} { 14 А | 

а) Nhiéu nuóc công nghiệ it triển đã tổng hợp etanol từ etilen bằng phản ứng hợp nước có xúc tác H›SO¿ 
hoặc Н;РО; ở nhiệt độ cao: МР 


сну-сн, «Hou —H^ t , «ООН Z 
Người ta còn có thé tông hợp ancol bằng cách thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch kiềm. 
b) Glixerol được tổng hợp từ propilen theo sơ đồ: (Бил giam) 
CH;-CHCH; —839'* усњесн-сњсј но y СН›СІ-СН(ОН)СН:СІ —M9 » HOCH;CH(OH)CH;OH 


CH;=CHCH; + съ —450°C , + 


„НА н сү AE аи С зовон цаа 


*......... 


CEGCI-CH(OBy НСІ... Маон. ГИ ih tora. + 
Ngoài га, mót luong dáng Кё glixerol thu duoc tir зап phám спа phản ứng thủy phân chát béo. 
2. Phương pháp sinh hóa: 
Từ các nóng sản chứa nhiều tỉnh bột. đường (Gạo, ngô, khoai, sắn, quà chín....) bằng phươn 
người ta thu được etanol. Quá trình sản xuất aneol etylic từ nông sản được tóm tắt như sau: 


СА эф б-а 


2 pháp lên men 






(СНО) 0-15 СОН и C H.OH mem mà 
С И [ Cras tua wapu: оро ee Са... 
р Ета са. 
G DUNG: Etanol có ứng dung trong nhiều linh vue: Công nghiệp, thuc рһат, y té. 
l: Мо \ AT? 


44 (04 
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BÀI TẬP 4 Pn РЕ 

Câu 1: Ancol no, don chúc, mach hó X trong phân tử có phân trăm khôi lượng cacbon là 60 %. Xác định công 1 
thức phân tử. viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân апсо! сца Х. HEY 4 4 + 
"RC 0 ы cose Bake r Cn К 

= » : 1 \ ` 
ао, УК lạ....c.... C th a Ds „ан Too 609 ут =» C tse 
`. ~ а 

и | 2 
NE. SEE gg tee f M s sor gos. - ot 
II Э.С. CH; CE С s gro eom c zn. 
NE o ONSE ERE ......... Hee | АДА 


; pu DI а qe oen 
Cáu 2: Ancol no, don chüc, mach hó X trong phán tử có phần trăm khôi lượng caeben là 21,67%. Xác định 


Câu 3: Ancol no. đơn chức, mạch hở X trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon là 68.18%. Xác định 
công thức phân tử. việt công thức câu tạo và gọi tên các đồng phân ancol bậc một của X. p па Ааа Аже! 


KM ¬ в we их ig Tu 
SS. Lm ЧО: в. C oH 
нс eno ДА 5 PAE е СУШИ: ЧИ В 

; арр ИАА 00 MEC ыыы ее Е иа а еен 
о РВ ЕВА p ЧЕ 
МЕС ы зау ООМО Са а то био а и 


Саи 4: Dót cháy hoàn toàn 1.84 сат ankanol X, thu được 1,792 lít СО; (dktc). £2. -m et yl bn Ру. - 4 =! 
a) Xác dinh cóng thúc phân tử, việt công thức câu tao và gọi tên của X. 
b) Viết phương trình phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, HBr, CuO. dun nóng X trong 





КООН ы aS т — ишк СУ 

410 S2 e зора И РИИ АЗЕ ас сту: 355100 \ 
ME wo ICA. CŨ =CH 708: ela AA... ‚бз áo 
аи A ES! „ 08 + Ма — Ob Ub, T ON. Улу. ДАО М 





"ẻ. 
ge me 
m 





àc hai X, thu được 9 gam H20. 


a X. 
NaOH. НВг, CuO, dun nóng X trong 
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Саи 5: Dót cháy hoàn toàn 7.5 gam ancol no, don chúc, mach hở, b; 
a) Xác dinh công thức phân tử, viết công thức cầu tạo và gọi tên củ 


b) Viết phương trình phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với: Ма, 
X trong H»SO, đặc ở 170°С. 





H;SO;¿ đặc ở 140°C, dun nóng 
Bn а Uo. X ии: Са osi oO DE... 
URN. NA т, eph MEE A rut е“ 
tối lên BÉ ЙК КС ЗА q Аңы ^ ре реа мш чине wa з uM 
= — Ме N - 
omis = Бле ИН d) МАСА ИАА о а. m5 A Cs Hyd "¬".‹:.... 
TOME EUIS. в... a Un aeri. ул мы... АРА РРА EARD’ 
И та Ая (ЦО £ i аа Ew 
а UNS нии ВЕ сис... ЛЕЕ, o ce 
аЙ E CL ey EM " “ I НЕ 
а НАЦО EOM tậu 2 cT A ва... 
чаена ше. ча cytyo (derma a МА и 
важно и айна wp атҗа = ва И У УТКУ ХА КУА C EON RAD Т uris a co 
IDEEN CON m а S LU ` Мади | c 


tr 
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn ancol no, đơn chức. mạch hở, bậc một X. thu được 1.344 lít CO; ms fà 1.44 gam НО. 


a) Xác định công thức phân tử, viết công thức câu tạo và gọi tên của X. 
b) Viết phương trình phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với: Ма, NaOH, НВг, CuO. dun nóng X trong 


H;SO¿ đặc ở 140°C, dun nóng X trong H5SO, đặc ở 170°C. + cu, = б 0-С и 


GÓI Row. ИС РИТУ... е. | 
ен, a ЗЕ Cự. Bo _. 
AE c dr ВИНАТА, E E o. E EE ПИА Теа ЧА... D UNIES К... 
Og o m — 


а.о 
wocsoecseoess................................................................................................... 
па ан а Еа ө: а а дя о а ° • 
—--ˆˆ_Ó_.................................:.................ố....ố....ố........6.Ắ6..... 
пианавшнам а аја «о = • 
““--ˆˆ AC... . (lốc. 
MILII 
waqeeoseeeeaonsscase.................................................................................................. 
I 


"-—-—-——————rrpp———————————————————————————mlnm 
а. ое Ва c ` 


Câu 7: Cho 4.8 gam một ancol по. don chúc, mạch hở X tác dụng với Na dư. thu được 0.896 lít H; (dktc). Oxi 
hóa X bàng CuO, thu duoc andehit. Xác dinh cóng thúc cáu tao, gọi tên của X. 
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BAI 41: PHENOL 





ThS. Huỳnh Thanh 


GHÍA, PHÁN LOẠI: Ноа лаа и Ае 
i bas ders Phenol là hợp chát hữu cơ có nhóm —OH liên kết trực пер уот nguyen tử ccbon của vòng benzen. 
Nhóm ОН liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen được gọi là —OH phenol 





Phenol đơn giản nhất là С„Н;-ОН, phân tử gồm một nhóm —OH liên kết với góc phenyl. | H 
2. Рћап loai: g Ws 
* Phenol don chức: Phân tử có một nhóm —OH phenol 4 С 
Thí du: | 
BE. r S о т ME io 
* Phehol da chức: Phân tử có hai hay nhiều nhóm - ОН phenol. pu ? 
Thi du: 0w Хас ff 
н C T 
о Сс от Nr o d GN Sce ка им =s | NM c ыссы У с ДЕ == се се 
II. PHENOL: Œ: 5 
1. Саш tao: Phenol có công thức phân tử СН«О và có công thức cầu tạo CeH5OH hoặc: ...... 2 he.l Eid doa 
2. Tính chát vát lí: 


- Ó điều kiện thường. phenol là chất rắn. không màu, nóng chảy ở 43°С. Ре lâu, phenol chuyển thành màu 

hồng do bị oxi hóa chậm trong không khí. í 22 Ж Ка 
AL, Ва B LAE SAM де а 
- Phenol гаї độc. Khi dây vào tay. nó gây bỏng да. а 
‚ - Phenol rất ít tan trong nước lạnh. nhưng tan nhiều trong nước nóng và trong etanol. 
3. Tính chất hóa học: 
$ Е А А 3 > А я z > ` 

Phenol со phản ứng thê nguyên tử H của nhóm -OH tuong tự ancol và có tính chát của vòng benzen. 
a) Phán úng thé nguyên tir H спа nhóm -OH: 


* Tác dung với kim loại kiềm: oH 04⁄2 

> ә > e= CET ốc... КА АГЫ QW san 

* Tác dung vói dung dich bazo: Qu ИА is 44 Зее 4 ње 
ВИЕ но. о оюл зыш 
EN o 5n. но сз. ОНЕ б tal .... Đi hộ ез. 

s Niận S P „инди а axit. do. mah.. hing... wa.. van benzen. m maa. 


„е B Amg Мо Ди ВИЕ ua... Мед, ea f. ей е rrr Мо таи qu. haJ 


p) Phán ứng thế nguyên tú H của vòng benzen: 


+ Nhỏ nước brom vào dung dich phenol, lắc nhe, thấy có két tủa trắng xuất hiện 


Phu 
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4. Điều ché: Phenol được điều ché từ benzen theo sơ dà sau: n yao Ü 
С&Нв — СЕЊВЕ — C¿HsONa — C¿H:OH E 
Br бе ¬.... `. 
........... 0 ..... Ë ..... | ...... вау fe ..... 0 ......... ue s ........... (5 22, F Ho Bu 1 Madh t). 
даь P SA SR C ерте i po pr 
жо рации Во иа "cy y IU CENE КИ ИКТ. КЕЈ. Иб n TR 
8 aa M S s ied шш М Ry eoa]... 


| aH X Ока 
5. Üng dung: @ 4 ММ —> © 4 Ñ,ø 
- Phenol là nguyên liệu sản хий nhua phenolfomandehit düng ché tao сас dó dàn dung: nhua urefomandehit 
dùng làm chát kết dính (keo dán gð, dán kim loai, sánh, sứ....). $ 
- Phenol còn được dùng dé sản xuât phàm nhuộm. thuóc nó (2.4.6-tribromphenol), chât diệt có (2.4- 
СБС„НОСН-СООН). chát diệt diệt nam móc (nitrophenol), ... 


Bài Táp 
Câu 1: Viết các phuong trinh chuyển hóa sau: 
Axetilen— Etan > etyl clorua — ancol егућс — etylen 
Benzen — clobenzen — natri phenolat — phenol 


Саи 2: Hoàn thành các phuong trinh hóa hoc sau: 


a) CH-CH(OH)-CH»-CH; — 2Š: с 


rre 
m*ssesaseeveuesusssseesssessasasenequeaséesessascsesessessesecesnee 
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ооо Шш а оска ои 


с) б6Н$ОН + HNO; (алс) — 
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‚ Câu 3: Nêu hiện tượng уау iet các phuong trình phản ứng minh họa cho các thí nghiệm sau: 
a) Cho từ từ glixerol vào ống nghiệm có đựng Cu(OH)›, lắc nhẹ ông nghiệm. 





Ка раци «к-зы акъла ра o£ VE RAV а ДА О А АЈА os basu еј 


Câu 4: Viết công thức cấu tao, gọi tên các đồng phân có công thức phân tü СНО chứa vòng benzen. Hãy cho 
biệt đông phân câu tao nào tác dụng với: 
^. - Kim loai Na. - Dung dich NaOH. 


Саи 6: Cho 18,6 gam hón hop X góm phenol và etanol tác dung vói natri du, thu duoc 3,36 lít hidro (dktc). 
Tính thành phàn % khói luong mói chát trong hón hop X. 
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Càu 7: Dót cháy hoàn toàn 6 сат ancol по, don chức, mach hở X, thu được 6.72 lít CO» (dktc). Ох! hóa X, thu 
được axeton. Xác định công thức câu tạo. goi tên của X. 
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à 140°C, sau khi 
Câu 8: Dun nóng một hỗn hợp гот 0,1 mol CH;OH và 0,1 





НОН VỚI H5S0, dac 0, 


........ 


..... 
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РРР ТУ СА 20g < 
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Саи 9: Cho 15,6 гат һбп hop hai апсо! don chüc, ké пер nhau trong dày dóng dáng tác dung hét vói 9.2 gam 
Na, thu duoc 24.5 ват chát гап. Hai ancol dó là 

A. CsHsOH và C;H;OH. B. C›H;OH và C;H;OH. 

C. C;H;OH và C;H;OH. D. CH;OH và C;HsOH. 


Câu 10: Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn | 
toàn. khói lượng chát rắn trong binh giảm 0,32 gam. Hỗn hop hoi thu được có ti khói đôi với hidro là 15,5. Giá 
tri cüa m là 

A. 0,92. mm odios C. 0.64. D. 0,46. 


Cáu 11: X là mót ancol no, mach hó. Dót cháy hoàn toàn 0.05 mol X càn 5,6 gam oxi, thu duoc hoi nuóc và 
6.6 гат СО». Công thức của X là 
A. СН(ОН). B. C3H;OH. C. C3Hs(OH)s. D. СН«ОН). 


Саи 12: Có bao nhiêu ancol bậc hai, no, don chúc. mạch hở là dóng phán cáu tao cüa nhau mà phân tử của 
chúng có phân trăm khôi lượng cacbon băng 68,18%? 
ADU B. 3. C. 4. D. 5. 


Câu 13: Dun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức. mach hở. ké tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với НО 
đặc ở 140"C. Sau khi các phản ứng kết thúc. thu duoc 6 gam hỗn hợp gồm ba este và 1,8 gam nước. Công thức 
phân tử của hai ancol trên là: 

А. СНЗОН và C;H:OH. В. C›H:OH và C;H;OH. 

C. CsH;OH và С„ЊОН. р. C3H;OH và С„ЊОН. 


wp Р НН ИЛӘ орди ја sum A HM aa ина s s. а s aiu www ии ие э я P Sa nM s s m. Ө е = os «enu Nu n'a мека микро чо u du евони а а 
сапер наана Lc IE T ОВОС шуя ев в ө ОО ROC IDOL E АНА АА ИО ич а со Ке. ОЛО л 
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Câu 14: Dun nóng một ancol đơn chúc X với dung dich H;SO, đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra 
chát hữu co Y, tỉ khôi hơi của X so với Y là 1.6428. Công thức phân tử của X là 
А. СНО. В. ОНО. C. СНО. D. САЊО. 
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Câu 15: Dót cháy hoàn toàn m gam hón hop ba ancol don chúc. thuóc cüng dày dóng dàng, thu được 3.808 lít 
khí СО» (dktc) và 5,4 gam H20. Giá trị của m là 
A. 7,42. В. 5,42. С. 4,72. D. 5,72. 
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Bài 44: ANDEHIT - XETON 

A. ANĐEHIT: 

I. Định nghĩa, danh pháp: 

1. Định nghĩa: : САДИ 

Andehit là прото hợp chát hữu cơ mà phân tử có nhóm -CH=O liên kết với nguyên tử cacbon hoặc nguyen tu hiđro. 


Thí dụ: Н-СН=о; CH;-CH=O; C;¿H:-CH=O; O=CH-CH=O 
 anđehit fomic anđehit axetic benzandehit andehit oxalic 
(metanal) (etanal) 
Nhóm -CH=O là nhóm định chúc andehit. 
* Anđehit no, mạch hở, đơn chức (ankanal):............---. -- -- --- -- --- 
2. Danh pháp: 


+ Tên hệ thay thé: Tên апКап + а! 

* Tên thông thường: anđehit + tên axit tương ứng 
Thí до HGH:-....................-... 

(ees CIL .................: 


HEBCPDUDD: рова ке га aus 
CH;CH:CH;CHO: ............ а 
о И оет ИИ а: 
ыы АЕ БИЕ 

П. Tính chát hóa hoc: 
1. Phan саво ако R-CH-O 4 H, у 


Bu cnp n os 


2. Phán úng oxi hóa khóng hoàn toàn: 
a. Tác dụng với dung dịch AgNO; trog NH; (phán ứng tráng Бас): 
R-CH-0 + ....AgNO; + ...М + ... 10 -Е» + + 


СН;-СН=0 + ....AgNOs + ....NH; +.....HạO — 5, + + 


+ Đặc biệt: H-CH=O + ....AgNO; + ....NHs + ....HạO -Е > 3 + 


Phản ứng trên được gọi là phản ứng tráng Бас do người ta dùng phuong pháp này để tráng một lớp Ас trên mặt 
kính làm gương soi, tráng ruột phích.... 3 А 


b. Tác dung với nước Brz: R-CH=O + Во + НО ——> .................. даа 
©ӨНз-ОН=О + Во EDO. ——> .................. Зе еее 

c. Tác dung với oxi (xúc tác): R-CH=O + ....0 — U ...................... 
EN S Om MESE уы. 

з. Phản ứng cháy: СН, О +........ О, — noo H,O 


III. Điều ché: 

1. Từ ancol: Ох! hóa ancol bác I, thu duoc andehit tuong ứng: 
R-CH:-OH + Со —Ë 5 
CH;-CH;-0H + CuO — > 

2. Tir hidrocacbon: 

+ Trong công nghiệp. người ta oxi hóa metan có xúc tác, thu duoc andehit fomic: 


LO, ST) is 


DPI 


*...... 
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* Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phuong pháp hiện đại sàn xuât andehit ахейс: 


Nb 
CH=CH; +....O› ——— ................ 


* Anđehit ахейс còn được điều chế từ axetilen băng phản ứng cộng nước: 


H,SO 
снесн + нон - 4290. Н50, 


VI. Üng dung: я 

- Fomandehit được dùng làm nguyên liệu sàn xuât nhựa phenolfomandehit, nhựa urefomanđehit. 

- Dung dịch nước của fomandehit (goi là fomol) được dùng làm chát tẩy иё, ngâm mẫu đọng vật làm tiêu 
bản. dùng trong kĩ thuật da giày do có tính sát trùng. 

- Anđehit ахейс được dùng đẻ sản xuất axit ахейс làm nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất. 

- Nhiều anđehit có nguồn gốc thiên nhiên được dùng làm hương liệu trong công nghiệp thực phẩm. mĩ phẩm 
như geranial (trong tỉnh dầu hoa hồng). xitrolenal (trong tỉnh dầu bach dàn), vanilin, piperonal, ... 
В. XETON: (Giảm tải) 


Bài tập 
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 1.76 gam một ankanal X, thu được 1,972 lít CO» (dktc). 
a) Xác định công thức phân phân tử, viết công thức cấu tao, gọi tên của X. 
b) Viêt phuong trình phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với: Н (Ni, t°), dung dich AgNO; trong NH;, 
dung dich Br», O> (xúc tác Mn”, t°). 


C dr ТОУ 7 nam ж ОО = Фр аи Sira m a siw, wa же > v.m m Wu кон S ns no jv mise ча м 


Саи 2: Dót cháy hoàn toàn 1.8 gam một ankanal X, thu được 1.344 lít CO; (dktc). 

a) Xác dinh công thức phân phân tử, viết công thức cấu tao, gọi tên của X. 

b) Việt phương trình phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với: Њ (Ni. 1), dung dich AgNO; trong NH; 
dung dich Br;. E 





по - DT: 0982345400. 
Thanh Vũ - 133 Thành công - D ng du dung dịch AgNQ; trong NH; (đun nóng), thu СЯ ВХ 
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ThS. Huỳnh 
6 eam ankanal X tác dụng với luo 
d Aio dịch o công thức phán tử, viết công thức cấu tạo gọi tên các đồng phân andehit của X. 
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Câu 4: Cho 13.2 gam một ankanal tác dung với lượng dư dung dich AgNO; trong NH; (dun nóng). Cho toàn 
bộ lượng bac sinh ra vào dung dich HNO du, thu được 13,44 lít khí NO» (dktc). Xác dinh cóng thúc goi tén X. 
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Саи 5: Cho 2,16 зат mót andehit don chúc. mach hó X tác dụng với luong du dung dich AgNO; trong NH; 
(dun nóng), thu duoc 6,48 gam Ag. Xác dinh công thức cấu tao gol tên X. 
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Саи 5: Thuc hién dày chuyén hóa sau: 
a) Tinh bót — glucozo — ancol etylic — etilen — ancol etylic — etyl bromua — ancol etylic — natri etylat 
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a — ancol metylic — andehit fomic — anco 
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b) Natri axetat — metan — ancol metylic — metyl cloru 


— dimetyl ete 


| metylic 
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КИ hh hh n ht t n `"... co +++ ¬.............. „жжтж И ...... ОЗЕ ЕЗ 
DD n ¬........ẮỐ. *...... D ........... ennt hh mmt 


c) Canxi cacbua — axetilen — andehit axetic — ancol etylic — etylen — ancol etyic — andehit axetic — 
amoni axetat 


n T 
D DII „++ жж жж жж ж жж ж ж ж ж ж nh жж ж жж rr hh tttm Meth n .. 
`... жж ж жж жж жож з жож өзө ө өзө жа ж ө ө өө жө нана нии ө ө жож ө ө ө э э ө ө оэ ө ж ж ж з ж ө hh ө ө э ө ө ж ө жөжө ж ж eet n Mert tht ht] 
*..... ehem hh И hihi him imm ernst] hh hr hh И ИК D СО И кик "ret nÀ B ... 
DIL D Meter mnm DO ertt n n mmm mehr t hmm 
ОО пения некая hh htm ¬.......ố.... `... ........... HEX 
СОРТИ t ng eet tt ttn ¬—.-....... *..... +++» зов» вв вини нивн вини 600036 .......... LIP - 
D „+++ жж EIL **........... ...................... о =осеветианоцсвавикињавас=се .. 


d) Propan — ргореп — anlyl clorua — ancol anlylic — 1,3-điclopropan-2-ol — glixerol — dóng(II)glixerat 


ILL sere... woe esas... ооо ово o... a... .............. 


HILL 1¬... 


элмен ж абала а МЫШ T со аа, 


ОИ siw p mim mia кри p.s p'a ә s me Revers s o тео Ple я e W а s. s s s s a s.m өз э s s s.s... ээ оа na js abe um аа аэ ө и ким а ss на MNA NR а ч +++ 
A Ыы ЫЫ LIT CE ка. 
Y Me mt 
0... ii... CC Cố 
ANR V A ECTS 
*............ 
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_£) Nhôm cacbua — metan — ancol metylic — natri metylat — ancol metylic — andehit тіс — ancol 


LIII" 
3 | z S Аа ња колото 
у БЕ 
Eu me 
БЕСЕ 


LII 





ThS. Нијпћ Thanh Ка - 133 Thành cóng - DT: 0982345400. 
Bài 45: AXIT CACBOXYLIC 4 


I. Dinh nghia, phán loai, danh pháp: 
1. Dinh nghia: Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực 


tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro. 
Thí du: H- -СООН: С,Н.СООН; HOOC-COOH; . 
Nhóm сасбоху! (-COOH) là nhóm dinh chúc спа EM cacboxylic. 


2. Phân loại: 
а) Axit no, đơn chức, mạch hỏ: Phân tử có góc ankyl hoặc nguyên tử hidro liên kết với một nhóm -COOH. 


Công hic can to thú pon: .......................... Công thức phần tito О АЕ 
b) Axit không no, đơn chức mạch һб: 
Phân tử có обе hidrocacbon khóng по, mach hó Пеп két vói mót nhóm -COOH. 
Thídwstop er ООН дез s. s 
СИВ COORD: U Uu coe S a ros 
с) Axit thơm, don chức: Phân tử có góc hidrocacbon thom lién két vói mót nhóm -COOH. 
Thí dụ: CS СООН 0: аага 
d) Axit da chức: Phân tử chứa hai hay nhiều nhóm -COOH. 
Thi du ООС СОВИ а.в 
ВЕСЫ СОЕ 
HODC-ICESN-COGOEL «5. а 
3. Danh pháp: Tên thay thé các axit no, đơn chức, mạch hở được gọi như sau: 


Ахи + tên ankan tương ứng với mạch chính + оїс 
© Mt số axit có tên thông thường liên quan đến nguồn gốc tìm ra chúng. 
Thí dụ: 


А сом Ср уе. 

BH ND X аа Due ас. т. 

CE CERC ото Ера чен e о да 

Ср НОГА ВЕЌЕ om е а а nao. об АР EUN 

СЕЗЛЕ COOR ное. 

СОА НИТЕ ВЕ да Бреме К а li 
Ш. Tính chát vật lí: 


- Các axit đều là chát lỏng hoặc chát rắn ở điều kiện thường 

- Nhiệt độ sôi của các axit tăng theo chiều tăng của phân tử khối và cao hơn nhiệt độ sôi của các ancol có 
cùng phân tử khói. Nguyên nhân là giữa các phân tử axit có liên kết hiđro bền hơn liên kết hiđro giữa các phân 
иг ancol. : 

- Ахи fomic, ах! axetic tan vô han trong nước. Dó tan của các axit trong nước giảm dần theo chiều tăng của 
phân tử khối. 

- Mỗi axit có vị riêng: axit axetic có vị giám ăn, axit охайс có vị chua của me, 
IV. Tính chất hóa học: 
1. Tính axit: 
a) Trong dung dịch axit cacboxylic phân li thuận nghịch: RCOOH LÌ...................................... 

Dung dịch axit cacboxylic làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 
b) Tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước: 


Thí dụ: CH:COOH + NaOH — ............................. - 
CHCOOH + СО. ,............................. 
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с) Tác dung vói muói: 


Nhỏ dung dich axit axetic vào đá vôi, thấy có khí СО» thoát га: 
CH3COOH + СаСОз —>........................------ 
СРЕСООН МСГ Э 
d) Tác dung vói kim loai truóc hidro, tao thành muối và giải phóng Но: 
ЕЕ Жз e бз абзы» 
ВА esu get ues gie ees 
2. Phản ứng thé nhóm -OH (phản ứng este hóa): 
H.SO, dác, t? 


REODHM RON e ааа. ML ec 
H,SO, аас, 19 
Deui CHLOE С НЕЕ к ыл. pu Ceo уи. 
H,SO, айс, 
СЊСООН + CH;CH(OH)CH;: === Na T A200 0c ENS S207 Еу 
3. Phản ứng cháy: E160 а O, Ey ооз Cb P es H,O 
е Вас biệt: Axit fomic (................. ) còn tham gia phån úng tráng bac 


V. Điều chế: 
1. Phương pháp lên men giám: là phương pháp có truyền sản xuất axit axetic. 


СН;-СН›-ОН я О — as ОРД СЕ + 


Ngày nay. phuong pháp này chỉ dùng dé sàn xuất lượng nhỏ axit axetic dé làm giám ăn. 


2. Ох! hóa andehit ахейс: trước đây là phương pháp chủ yếu dé sản xuất axit axetic: 


2+ 
ово свеч o, Mu. 


3. Oxi hóa ankan: Oxi hóa butan thu duoc axit ахейс 


EH (D em chi 4520, ob ES + 


4. Ти metanol: Cho metanol tác dung vói cacbon oxit (có chát xúc tác thích hop) thu duoc axit axetic 


i o клы. NUN е 
Рау là phuong pháp hiën dai sàn xuát axit axetic. 


VI. Üng dung: Các axit hữu cơ có ứng 


dụng trong nhiều lĩnh vực: làm nguyên liệu cho công nghị 
công nghiệp dệt. công nghiệp hóa học, . lệp mĩ phẩm 


Bài Tập 


Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 2.4 gam một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở X, thu được 1,792 iit со, 


(dktc). 
a) Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tao, goi tên của X. 


b) Viết phương trình phản ứng khi cho X lần lượt tác dụng với: Na, Ме, NaOH, NaHCO;, CaCO. ancol 
etylic, propan-2-ol. 3 


raray. giả, vợ еу ПА КИЙ РТР ыланы AES Para MR an aa ЧУ ааа W... e... тае оаза аа UP 4.4 s. AN чие А 
ДУ ам DOSE SS ORNA 
ооо баран и зау те даут оо ој а зака А 
чае 
**...... 


А ого и кана s... ака v... забора рана я аа з вна аА алвеола Жүл аңла но чина 
...... 
Am... 
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¬.......Ố.................. 
инея нов К ЛЛК О О КЛ а вини нивн инв ив в вв ви ини: 


Саи 2: Cho 5.28 gam axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng du Na, thu được 0,672 lít 
СО; (đktc). Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, goi tên của X. 


X А .  .—.-...a.....---............. ао а TEE МОЧА 
eme rre АНЕ НИ a анааан О ван mu A виа ва d n Eie n c m ELE d 
ое Ооо 
eme Р“ РР СЛОВО ЗРЕЛОЕ ө өө uiu s S de s e s s QUANG 
WO. орден dle TS URS Ар СС СЛИВО НОВИ ЕР И БЕ: 


duo a qoo Edo ене е ME E НЫ кыйы ЕНЕ со на S EMEN: 


вісе mnn а 
WE In. Ир AES i cse case METER Lr c NEM 
Mex ero cou нема i qp C v MI RE 
“састанке «ава n ца cC un 
NITIDIS а та ИЕ оса 


Пон аас SSE БО аана ене а наанаа РЕ а T а а 100 


co ЦИ и рибар а ВА EL ВАННЫЕ ec 
IIT 
"MITIS 


ОЕ Е ЧЕ TD ED T 
ББСУ 
t 


PLUME КЕС КРЕК Ев, УЕЗ А siot sas eaa ара а аба а s аа NN RR яа ei e аЙ 
"vo... ............. 
а... 
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фенов |]! hr |||! n n ng. 
«+оо» вөе”зөзөөөөзөөөөөөөөөөөөөөвөв«“ өөөөзө”ө»ө 
EIL 


ООСС СС ОРИ И И С ООСС 
ООСС .......................... 4... .............. 


b) Tinh bót — glucozo — ancol etylic — andehit ахейс — ancol etylic — etylen — andehit ахейс — ахи 
axetic — etyl axetat 


ООСС жж жж ж ж оз ажо hh hh hh tt! rk! ht! ө өөө өөө | өя 
а -- 


d) Metan — ахеШеп — anđehit ахенс — ancol etylic — etilen — ancol etylic — axit axetic — me 


tyl axetat 


rubei CET ET CAE CT Да еве 
Dcindc uci co dee В comae а HOC CE a OS ди 
те CEU ECC nci Жы БЫШЫ >... 
dide раје ва пне MACRO вас a sls ө ra sis ө. ө, эру Шү» sea А иа TE CENTER 
и АА uS 
ЖАЫ nis са те ка а = 
jm ЛА AES, "oa ган дон лаш оо 
w... su. аы рата se 
**........ 


па dL LL ILU P да s ЕВ РЕ РУЗЕ ЗЛЕ, cec а 
TS. Sổ... . cố... CC. оа ea СДИ а АВ 
9.2 е эш аай иа 
тивни 


K1. 2 2. я л ШШЕН СЫНУ сыа иа ааа и оо крајна ба ии ај иа еј реа И ата 
АИ ааа а гај ааа Па а поука Te 
Ка а аа асе ад 






Саи 7: Phán biét các chát lóng: benzen, toluene, stiren. ancol etylic. 
conterere TES ®eÐPose°se°©Ø” росросрввапировофосаволообвоочнасвововацанавасоввато ООСС ини n ton A pa ys ЈЕ 
ТИР ои YI, y. ypas... И Pa над a Sia Kuq РАР налее а 


С NNNM S A ML 
tt nt n 
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ООО E a тол тет ете. 
e Bài Тар: 


Câu 1: Só đông phân axit ứng với công thức С„НО, là 


ДЭ, В. 3. С. 4. р. 6. 
Câu 2: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là 

A. СНО. В. Саро 02. С; CnHan+¡Oa. D. Са О. 
Câu 3: Ах! oxalic có vi chua của 

A. giấm. B. chanh. С. те. D. khé. 
Câu 4: Axit malonic có công thức là 

А. CH;-COOH. В. СН-СН-СООН. 

C. С,„Н;-СООН. D. HOOC-CH;-COOH. 
Câu 5: Axit axetic không phản ứng với chát nào sau đây? 

A. NaOH. B. МеС1». C3200: D. СаСО;. 
Câu 6: Dung dịch axit axetic không phản ứng được với 

А. Ме. В. NaOH. C. NaHCO;. D. NaNO;. 
Câu 7: Axit acrylic (CH;-CH-COOH) không có khả năng phản ứng với dung dich 

А. Ма›СО;. В. Вг». С. NaNO:. р. Са(НСО;)». 
Саи 8: Dung dich axit acrylic (CH;=CH-COOH) không phản ứng được với chát nào sau đây? 

A. Na›CO:. В. Ме(ХО;). С. Br; D. NaOH. 
Câu 9: Dung dich axit axetic phản ứng duoc với tất cà các chát trong dày nào sau đây? 

A. Na, NaCl, СиО. B. Na, CuO, HCI. 

C. NaOH, Na, CaCO3. D. NaOH, Cu, NaCl. 


Câu 10: Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp : 
(а) Lên men giám ancol etylic. 
(b) Oxi hoá khóng hoàn toàn andehit axetic. 
(c) Oxi hoá khóng hoàn toàn butan. 
(d) Cho metanol tác dung vói cacbon oxit. 
Số phản ứng tao axit axetic là 


А В. 2. p D. 4. 
Câu 11: Cho dãy các chát: етап, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiét dó sói cao nhát trong dày là 
A. etanal. B. etan. C. etanol. D. axit etanoic. 


Cáu 12: Рау góm các chát duoc sáp xép theo chiéu tăng dàn nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: 

А. СНзСООН, HCOOH, С›Н$ОН, СЊСНО. В. СВЗСНО, C;H;OH, HCOOH, CH;COOH. 

С. СНзСООН, С›Н5ОН, HCOOH, СЊСНО. р. НСООН, СНзСООН, С.НЗОН, CH;CHO. 
Саи 13: Dày góm các chát có nhiét dó sói táng dàn tir trái qua phải là: 

А. C2H6, CoHsOH. CH;CHO, CH;COOH. В. C2H6, CH3CHO, C;H50H, CH;COOH. 

C. СЊСНО, C2H6, C;H:OH, CH;COOH. D. C2H6, СН;СНО, СЊСООН, C;H;OH. 
Cáu 14: Dót cháy hoàn toàn 6 gam một axit cacboxylic no, đơn chúc, mạch hở X, thu được 4.48 lít CO; (đktc). 
Công thức phân tử của X là 

А. СЊО;. В. СНО». С. СНО. D. C3H40». 
Câu 15: Рд cháy hoàn toàn 3,7 gam mót axit cacboxylic no, đơn chức, mach hở X thì thu được 3,36 lít CO; 
(акс). Công thức phân tử của X là 

А. СНО. В. C3H40». С. СНО. D. СН.О». 
Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít О» (dktc), thu được 0.3 
mol СО» và 0.2 mol H20. Giá trị của V là 

A. 8.96. В. 11,2. Của. D. 4.48. 7 
Câu 17: Trong phân tử axit cacboxylic X có só nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Dót cháy hoàn toàn một 
lượng X thu được số mol CO; bằng số mol HạO. Tên gọi của X là 

А. axit axetic. В. axit oxalic. C. axit fomic. D. axit malonic. 
Câu 18: Cho 6 gam một axit cacboxylic đơn chức. mạch hó X tác dụng với lượng vừa đủ dung dich NaOH, thu 
được dung dịch chứa 8.2 gam muối. Công thức của X là 

А. СНзСООН. В. НСООН. С. СН:СООН. D. C;H;COOH. 
Câu 19: Cho 7.4 gam một axit cacboxylic đơn chức, mạch hó X tác dung vói luong vira ди dung dich KOH, 
thu được dung dich chứa 11.2 gam muối. Công thức của X là 

A. CH3COOH. B. HCOOH. С. C›H;COOH. D. C3H;COOH. 
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Càu 20: Cho 3.6 ват axit cacboxylic, don спис mach hở X tác dụng hoàn toàn với. 500 ml dung dich góm 


КОН 0.12M và NaOH 0,12M. Có can dung dich, thu duoc 8,28 gam Поп hop chát гап khan. Cóng thức phán tử 
Зия cob. B.CH;COOH. — C.HCOOH. .Снс00 ив опа кой, 
Câu 21: Cho 16.4 gam hỗn hop X гот 2 axit cacboxylic don chúc, là dóng dàng ké пер п 7 р дек 5 са 
toàn vói 200 ml dung dich hón hop NaOH IM và KOH ІМ thu duoc dung dich Y. Cô can cung 0! à 
được 31,1 gam hỗn hợp chất гап khan. Công thức của 2 axit trong X là 
А. C;H40» và C5H40». B. СНО us С, НО». 
С. СУН4О; và C4HsO». ^ А В. C;HaO; và CaHgO». NU ей 
Cáu 22: Trung hóa 5,48 gam hón hop góm ахи axetic, phenol và ахи benzoic, cán düng 600 ml dung dic 
NaOH 0.1M. Có can dung dich sau phản ứng, thu được Боп hợp chât гап khan có khói lượng là 
A. 8.64 gam. B. 6,84 gam. С. 4,90 gam. D. 6.80 gam. 
Câu 23: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với luong du AgNO; trong dung dich 
NH;, dun nóng. Sau khi các phản ứng xảy га hoàn toàn, khói luong Ag tao thành là 
A. 43.2 gam. B. 10.8 gam. C. 64.8 gam. D. 21,6 gam. 
Câu 24: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO và 0.02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO; trong NH;, 
dun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu duoc m gam Ag. Giá tri của m là 

A. 30.24. B. 21,60. €. 15312. D. 25,92. 
Câu 25: Trung hoà 8,2 gam hỗn hop gồm axit fomic và một axit don chức X cần 100 ml dung dich NaOH 
1,5M. Nếu cho 8.2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng du dung dịch AgNO; trong NH; dun nóng thi thu 
duoc 21,6 gam Ag. Tén goi спа X là 

A. axit acrylic. B. axit propanoic. C. axit etanoic. D. axit metacrylic. 

Саи 26: Hón hop Z góm hai axit cacboxylic don chúc X và Y (Mx > My) có tóng khói luong là 8.2 sam. Cho 
Z tác dung vừa đủ với dung dich NaOH, thu được dung dich chứa 11.5 gam muối. Mặt khác. néu cho Z tác 
dụng với một lượng dư dung dịch AgNO; trong NH:. thu được 21,6 sam Ag. Công thức và phần trăm khối 
lượng của X trong Z là: 

А. C3H5COOH và 54,88%. В. CoH;COOH và 43,90%. 

С. ССН:СООН và 56,10%. D. НСООН уа 45,12%. 

Саи 27: Нбп һор Х góm hai axit cacboxylic don chúc. dóng dàng ké tiép. Cho 5.4 gam X phàn üng vói dung 
dich ХаНСО; du, thu duoc 2.24 lít khí СО» (dktc). Cóng thúc cüa hai axit trong X là 

A. CSH;COOH và C4H9COOH. В. СН5СООН và СЈН,СООН. 

С. CH;COOH và С„Н:СООН. D. HCOOH và CH;COOH. 

Саи 28: Axit matic là hop chát hữu cơ tap chức. có mach cacbon không phán nhánh, là nguyén nhàn chính gây 
nên vị chua của quả táo. Biệt гапе 1 mol axit matic phản ứng được với tối da 2 mol NaHCO:. Công thức của 
axit matic là 

A. CH;OOC-CH(OH)-COOH. B. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-CHO. 

C. HOOC-CH(OH)-CH;-COOH. D. HOOC-CH(CH;)-CH;-COOH. 

Cáu 29: Cho 13,8 gam hón hop góm axit fomic và etanol phàn (mg hét vói Na du, thu duoc V lít khí H; (dktc). 
Giá tri cüa V là E 

A. 6,72. B. 4,48. C0 D. 7.84. 

Câu 30: Hỗn hợp X gồm ахїї axetic, propan-2-ol. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với Na. thụ được 0,448 
lít khí H> (dktc) và m gam chát rắn Y. Giá tri của m là я 

А. 2,36. В. 2,40. С. 3, 
Câu 31: Dun nóng 6 gam axit ахейс với 9,2 eam ancol ety 
suát cüa phàn ứng este hóa 80%). Giá tri của m là Р ; 

A. 8.80. в 9 06 D. 11.00. 2 
Câu 32: Dun nóng 4.6 gam axit fomic với 6,9 gam ancol etylic (xúc tác H»SO, đặc), thu duoc 
suât của phản ứng este hóa 80%). Giá trị của m là 

А.5.92, В. 7.40. С. 8,80. D. 6.66. 

Câu 33: Dun nóng 24 gam axit axetic với lượng du ancol etylic (xúc tác H»SO, đặc). thu duoc 26.4 
Hiệu suất của phản ứng este hóa là 

A. 75%. |... B.44%. C. 55%. D. 60%. 

Câu 34: Dun nóng 9,2 gam axit axetic với lượng dư ancol metylic (xúc tác H›SO¿ đặc). thu được 11.84 
_ еме. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 
_ А.75%. B. 80%. C. 55%. D. 60%. 
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Câu 35: Бог cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylie Е, thu được y.mol CO; và z mol H;O (với z = y - x). Cho x 
mol E tác dụng với NaHCO; (du) thu được y mol CO;. Tên øọi*của E là | 
А. axit oxalic. В. axit acrylic. C. axit adipic. D. axit fomic. 


g хуйс no, don chức, mach hó bàng dung dich 
саас ap жой sie n + ed à muói khan. Néu dót cháy hoàn toàn 3,88 gam 
NaOH, có can toàn bà dung dich sau phản ứng thu được gam 

oxi (dktc) cần dùng là 

ss B. 4,48 lit C. 1,12 lít D. 3,36 lít 
Câu 37: Hón hop X góm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dung với NaHCO; (du) thì 
thu được 15,68 lít khí CO» (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cân 8,96 lít khí O> (dktc), thu được 
35.2 gam СО» và y mol H20. Giá trị của y là 

А. 0,2. B. 0,3. C. 0.6. D. 0.8. 
Càu 38: Hoá hoi 15.52 gam hỗn hop g gồm một axit no đơn chức X và một axit no da chức У (só mol X lớn hơn 
số mol У), thu được một thé tích hơi bằng thé tích của 5,6 gam № (đo trong cùng điều kiện nhiệt dó, áp suất). 
Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu duoc 10,752 lít CO; (dktc). Công thức cầu tạo của A Y, 
làn luot là 

A. H-COOH và HOOC-COOH. B. СН;-СООН và HOOC-CH;-CH;-COOH. 

C. СН;-СН›-СООН và НООС-СООН. Р. CH:-COOH và HOOC-CH; -СООН. 
Cáu 39: Hón hop X góm hai axit cacboxylic no, mach hó Y và Z (phán tur khói cüa Y nhó hon cüa Z). Dót 
cháy hoàn toàn а mol X, sau phản ứng thu duoc a mol ЊО Mặt khác, néu cho a mol X tác dụng với luong du 
dung dich NaHCO,, thì thu được 1,6a mol CO». Thành phần phần trăm theo khói luong cüa Y trong X là 

A. 46,67%. B. 40,00%. C. 25,4196. D. 74,5996. 
Cáu 40: Cho hón hop X góm hai axit cacboxylic no, mach khóng phán nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn 
hợp Х, thu được 11.2 lít khí СО» (đktc). Nếu trung hoà 0.3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1М. 
Hai axit đó là: 

A. НСООН, НООС-СООН. В. НСООН, HOOC-CH;-COOH. ' 

С. HCOOH, С-Н:СООН. D. НСООН, СЊСООН. 
Саи 41: Нбп hop X chúa Ба axit cacboxylic déu don chúc, mach hó, góm mót axit по và hai axit không no đều 
có một liên kết đôi (С=С). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M. thu được 25.56 
gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, 
khói luong dung dich táng thém 40,08 зат. Tóng khói luong cüa hai axit cacboxy lic không ı no trong m gam X 
1а 

A. 9.96 sam. B. 15.36 sam. С. 12,06 gam. D. 18,96 gam. 
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